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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

Dự án đầu tư nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những chiến lược phát triển cơ sở vật chất của Nhà trường giai đoạn 2020 – 2025; Dự án được xây dựng trên cơ sở thực trạng và khả năng phát triển của Nhà trường về đội ngũ cán bộ-viên chức, cơ sở vật chất thiết bị, năng lực đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh cách mạng công nghiệp 4.0, công nghiệp hóa-hiện đại hóa thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
1. Tên dự án: 
Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2020 - 2025 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chủ đầu tư: 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đơn vị lập dự án:
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Mục tiêu, qui mô đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện dự án:

4.1. Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của dự án

4.1.1. Mục tiêu tổng quát:
Đến năm 2025, hoàn thiện 100% tiêu chí của Trường nghề chất lượng cao Quốc gia, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc ở các khu công nghệ cao trong nước và xuất khẩu lao động đến các nước phát triển trong khu vực.
4.1.2. Mục tiêu cụ thể:

· Năm 2020:

· Nhà trường hoàn thành công tác đánh giá ngoài.
· Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.

· Trên 90% giảng viên 7 nghề trọng điểm đạt chuẩn về trình độ tin học, chứng chỉ kỹ năng nghề theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 
· Năm 2021:

· Trên 80% giảng viên nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia và khu vực. 
- 04 chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm cấp đô quốc gia hoàn thành cômh tác kiểm định.
· Năm 2022
100% giảng viên 07 nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia khu vực, quốc tế.
- 02 chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm cấp đô khu vực đạt tiêu chuẩn kiểm định.
· Năm 2023

-  Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô, nghề trọng điểm cấp đô quốc tế đạt tiêu chuẩn kiểm định.
· Năm 2024

-  Chương trình đào tạo nghề Công nghệ chế tạo máy, nghề trọng điểm cấp đô quốc tế đạt tiêu chuẩn kiểm định.
· Năm 2025:

· Trang bị hoàn thiện phòng học các phòng thực hành, đưa vào phục vụ giàng dạy.

· 100% các nghề trọng điểm tổ chức sàn xuất tại trường theo đơn đặt hàng, tiến đến việc Nhà trường thực hiện tự chủ tài chính.
4.2. Địa điểm đầu tư: 
390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
4.3. Tổng mức đầu tư và dự kiến phân bổ nguồn vốn sử dụng theo tiến độ:
4.3.1. Hạng mục đầu tư: 



	STT
	Hạng mục chi phí
	Giá trị

(ngàn đồng)

	1
	Thiết bị đào tạo ngành Công nghệ Ô tô
	99.998.616

	2
	Thiết bị đào tạo nhóm ngành Cơ khí
	103.350.000

	
	
	

	3
	Thiết bị đào tạo nhóm ngành Điện-Điện tử
	102.634.094

	
	
	

	
	
	

	4
	Thiết bị đào tạo nhóm ngành Công nghệ thông tin
	99.954.230

	
	Cộng (1-4)
	405.936.940

	5
	Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác 
	33.545.799

	
	Chi phí quản lý dự án
	6.482.813

	
	Chi phí tư vấn
	4.112.141

	
	Chi phí khác (thẩm định dự án, kiểm toán,thẩm tra quyết toán)
	2.023.095

	
	Chi phí dự phòng
	20.927.750

	
	Tổng mức đầu tư (1-5)
	439.482.739


4.3.2.     Nguồn vốn đầu tư
· Nguồn vốn ngân sách Thành phố: 417.508.602.050 đồng
· Nguồn vốn đối ứng của Nhà trường (5%): 21.974.136.950 đồng, nguồn Quỹ phát triển sự nghiệp Nhà trường, sử dụng cho việc tập huấn, chuyển giao công nghệ, thiết bị và dùng để chi phí chi phí phê duyệt, tư vấn, thẩm định…
4.3.3. Kế hoạch thực hiện – phân kỳ dự án

ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Hạng mục
	Tổng giá trị 
	Kế hoạch đầu tư

	
	
	
	Giai đoạn
2020 - 2021
	Giai đoạn
2021 - 2022
	Giai đoạn
2022 - 2023
	Giai đoạn
2023 - 2024
	Giai đoạn
2024 - 2025

	1
	Chi phí thiết bị
	 405,937 
	63,892 
	80,107 
	73,640 
	87,336 
	100,962 

	2
	Chi phí quản lý dự án
	     6,483 
	1,297 
	 1,297 
	1,297 
	1,296 
	1,296 

	3
	Chi phí tư vấn
	     4,112 
	1,371 
	1,371 
	1,370 
	 
	 

	4
	Chi phí khác
	     2,023 
	674 
	 
	 
	674 
	    675 

	5
	Chi phí dự phòng
	   20,927 
	4,186 
	4,186 
	4,185 
	 4,185 
	 4,185 

	 TỔNG ĐẦU TƯ (1-5)
	 439,482 
	71,420 
	86,961 
	80,492 
	93,491 
	107,118 


Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng

· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Ban quản lý dự án, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc của dự án. 
· Thời hạn làm việc của Ban quản lý dự án: Từ khi dự án có hiệu lực được phê duyệt đến hết thời gian thực hiện dự án là 05 năm. 
· Thời gian thực hiện dự án: 05 năm (Bắt đầu từ năm 2020 - 2025), công việc được phân bổ theo từng năm.

Phần thứ nhất 
THUYẾT MINH DỰ ÁN
I. Sự cần thiết phải đầu tư
1. Căn cứ pháp lý dự án
1.1. Văn bản của Đảng

· Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, XII;

· Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

· Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

1.2. Văn bản của Quốc hội

· Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

· Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;

· Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
· Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

· Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.
1.3. Văn bản của Chính phủ

· Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

· Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công;

· Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

1.4. Văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

· Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;

· Các Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.

1.5. Văn bản của Bộ Tài chính 

· Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động  giai đoạn 2016-2020;

· Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;
· Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
1.6. Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

· Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020.

· Chương trình hành động số 38-CTr HĐ/TU ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

· Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009, về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

· Quyết định số 4826/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 2) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

· Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

2. Bối cảnh trong và ngoài nước

2.1. Bối cảnh trong nước
Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011 – 2020 của Đảng đã xác định phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh dài hạn, bảo đảm kinh tế - xã hội phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ là then chốt. Đổi mới cơ chế tài chính; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch và thực hiện quy hoạch mạng lưới trường đại học và cao đẳng trong cả nước. 


Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục phát triển mạnh mẽ với những tác động tích cực lẫn tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp. Quá trình quốc tế hóa sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng. Việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, chất lượng nguồn nhân lực sẽ là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh và sự phân công của mỗi quốc gia, do đó dạy nghề phải có những ngành nghề được đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh của các nguồn lực trong khu vực, trên thế giới cũng như phải đối mặt với thách thức về trình độ phát triển của khoa học công nghệ. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam còn thấp, trong tổng số 51,4 triệu lao động chỉ có gần 7,8 triệu người đã được đào tạo, chiếm 15,4%, do đó nhu cầu về chất lượng và số lượng lao động tại Việt Nam là cấp thiết và cần phát triển hơn nữa trong lĩnh vực đào tạo nghề ở Việt Nam.

Một trong những giải pháp về phát triển dạy nghề tại Việt Nam được đề cập đến trong chiến lược phát triển dạy nghề tại Việt Nam là đẩy mạnh hợp tác quốc tế về dạy nghề. Trong đó, “Tăng cường hợp tác quốc tế về dạy nghề, lựa chọn các đối tác chiến lược trong lĩnh vực dạy nghề là những nước thành công trong phát triển dạy nghề trong khu vực ASEAN và Châu Á (như Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản…), EU (như Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Anh, …) và Bắc Mỹ, Úc…). Tạo cơ hội nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực tại Việt nam đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong nước cũng như tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.


Hiện tại, chất lượng nguồn nhân lực của ta còn nhiều yếu kém, để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập, đòi hỏi phải có đội ngũ lao động có kỹ năng nghề cao. Đây là thách thức rất lớn vì hiện nay nguồn lao động nước ta dồi dào, nhưng chất lượng thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Tinh thần, trách nhiệm làm việc, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công dân ở một bộ phận người lao động chưa cao. Vì vậy cần phải đẩy nhanh việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng, đặc biệt là đào tạo nghề có trình độ cao trong lĩnh vực Công nghệ Ô tô, Cơ khí, Điện-Điện tử và Công nghệ thông tin. 

Giáo dục nghề nghiệp là một trong những lĩnh vực hoạt động có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam về nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nền kinh tế toàn cầu đầy biến động và thay đổi mạnh mẽ, đòi hỏi chúng ta cần phải đổi mới nhận thức, học hỏi, sáng tạo, và quyết liệt hành động trên rất nhiều khía cạnh, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tham gia hội nhập là nhu cầu cấp thiết, là động lực chủ yếu của sự phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế nước nhà.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nguồn nhân lực của bốn nhóm nghề chủ lực được dự báo như sau:
· Ngành Công nghệ Ô tô:

· Cùng với sự phát triển của đời sống và sản xuất công nghiệp là sự gia tăng liên tục các phương tiện phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn và việc đi lại không giới hạn của con người. Trong số các phương tiện vận chuyển thông dụng như ô tô, máy bay, tàu thủy… ô tô chính là phương tiện có số lượng nhiều nhất. Theo đó, từ việc bảo trì, bảo dưỡng động cơ, các hệ thống tự động cho đến nghiên cứu công nghệ và dòng sản phẩm mới theo xu hướng thị trường đều đòi hỏi vai trò quan trọng của các chuyên gia am tường về ô tô.

· Là ngành đào tạo được đánh giá là rất tiềm năng và đón đầu xu hướng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó thị trường lao động tại nhiều quốc gia đang rất “khát” nhân lực được đào tạo lành nghề và có trình độ kỹ thuật cao ở ngành sản xuất ô tô và tự động hóa.Việc đón đầu đào tạo và hợp tác đào tạo, tuyển dụng theo hướng “đặt hàng” từ doanh nghiệp đối với ngành đào tạo này là một bước đi tích cực.

· Liên tục trong nhiều năm qua, trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động của Thành phố Hồ Chí Minh đều đưa Công nghệ Ô tô vào danh mục các ngành nóng về nhu cầu lao động. Bằng chứng là các tập đoàn ô tô hàng đầu của Đức, Nhật, Mỹ như BMW, Toyota, Honda hay Ford tại Việt Nam… đều đặn tổ chức tuyển dụng hàng năm nhưng nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn không đủ.

· Nhóm ngành Cơ khí

· Kỹ thuật Cơ khí luôn là một trong những ngành then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu. Ngày nay, tất cả máy móc vận hành trong các dây chuyền sản xuất, hoạt động ở mọi nơi đều có sự đóng góp to lớn của các nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật cơ khí. Chính vì vậy, ngành Kỹ thuật Cơ khí luôn là ngành học thu hút rất nhiều bạn trẻ theo đuổi.

· Phát triển công nghiệp đòi hỏi phải sản xuất, chế tạo nhiều máy móc thiết bị để làm ra những phương tiện sản xuất hiện đại hoặc chế tạo ra các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Hiện nay thị trường sản phẩm cơ khí trong nước rất lớn nhưng các doanh nghiệp mới chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu và mỗi năm phải nhập khẩu hàng chục tỷ USD thiết bị máy móc. Do đó, thúc đẩy cơ khí phát triển là trọng tâm của ngành công nghiệp, vừa là để hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu, chống xuất khẩu thô, vừa gia tăng giá trị cho các sản phẩm công nghiệp theo “Mục tiêu chiến lược phát triển cơ khí định hướng đến năm 2020” đã được Chính phủ phê duyệt.

· Cùng với quá trình công nghiệp hóa đất nước, thành phố Hồ Chí Minh chọn ngành Cơ khí là một trong những ngành kinh tế trọng điểm để phát triển. Chính sách hỗ trợ vốn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư các thiết bị, máy móc công nghệ cao như CNC hay dây chuyền sản xuất tự động. 

· Về lực lượng lao động, xét về quy mô, ngành cơ khí Việt Nam có trên 500.000 lao động, số lượng không thua kém các nước trong khu vực. Đây là nguồn lực quý báu và quan trọng để phát triển ngành. Nhưng từ khi nền kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường, do không được đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến, lại bị phân tán chưa được tổ chức sắp xếp lại phù hợp với quy mô phát triển nên chưa đủ điều kiện phát huy. Lực lượng kỹ thuật viên, công nhân lành nghề và nhiều thiết bị công nghệ hiện có chưa được tận dụng hiệu quả. Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu một lượng máy móc, thiết bị phục vụ phát triển kinh tế trị giá khoảng 7-8 tỷ USD (theo Hiệp hội doanh nghiệp Cơ khí Việt nam – VAMI) nếu ngành cơ khí phát triển giành được thị phần này thì doanh thu rất lớn và tạo thêm rất nhiều việc làm cho người lao động. 

· Một thực tế cho thấy ngành cơ khí đang được phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, trong đó rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đang nổi lên như các nhân tố tích cực. Do đó nhu cầu lao động cho ngành cơ khí kỹ thuật cao ngày càng gia tăng.

· Nhóm ngành công nghệ Điện - Điện tử

· Việt Nam nằm trong khu vực Đông Á là khu vực có ngành công nghiệp điện tử đang phát triển rất mạnh trên thế giới (Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN...), nên cũng không nằm ngoài sự phát triển chung đó. Đến nay kim ngạch xuất khẩu đã trên 1 tỷ USD/năm. Do đó nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành Điện tử Công nghiệp trong thời gian tới rất cao. 

· Theo nguồn dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh cho thấy, trong giai đoạn 2015 - 2020 đến năm 2025: Ngành Điện - Điện tử nằm trong 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu luôn dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng nhân lực.Tuy nhiên, nguồn nhân lực có thể đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp kinh doanh nhóm ngành này hiện chỉ đạt khoảng 55%. Từ nay đến năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh cần đến vài chục ngàn công nhân ở lĩnh vực điện tử công nghiệp.

· Vì vậy, cơ hội việc làm cho những sinh viên theo học những nhóm ngành nói trên là rất cao.

· Hiện nay, các nhà máy đều đang hướng đến tự động hóa điều khiển máy móc thông qua các hệ thống điều khiển. Công việc thiết lập nên các hệ thống điều khiển tự động này chính là công việc của ngành Điện - Điện tử.

· Kỹ thuật viên ngành Điện - Điện tử có thể tìm kiếm được nhiều vị trí làm việc tại công ty điện lực; các nhà máy sản xuất, phân phối và tiêu thụ điện; các phòng thí nghiệm, cơ sở kinh doanh, nghiên cứu về quy hoạch mạng lưới điện. Kỹ thuật viên Điện - Điện tử còn có thể tham gia công tác trực tiếp hoặc tư vấn thiết kế, vận hành mạng lưới điện tại tất cả công ty, nhà máy sản xuất trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất công nghiệp tự động hóa và điện tử hóa cao… 

· Đối với sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề, có thể đảm đương vai trò là người trực tiếp vận hành trong tất cả các lĩnh vực trên hoặc tham gia thiết kế, tư vấn việc sử dụng điện và các thiết bị điện tử cho các công trình vừa và nhỏ.

· Ngành Công nghệ thông tin
· Những năm gần đây, ngành Công nghệ thông tin luôn phát triển với tốc độ cao khiến cho nhu cầu về nhân lực cũng tăng cao.

· Báo cáo mới nhất về ngành Công nghệ thông tin Việt Nam 2017 của trang web việc làm Vietnamworks cho thấy nhu cầu nhân sự ngành Công nghệ thông tin đang ở mức cao nhất trong lịch sử với gần 15.000 việc làm được tuyển dụng trong năm 2016.

· Theo dự báo của Vietnamworks, với gần 80.000 nhân lực Công nghệ thông tin sẽ ra trường trong năm 2017 và 2018, so với nhu cầu tính đến cuối năm 2018, Việt Nam vẫn còn thiếu khoảng 70.000 nhân lực về Công nghệ thông tin.

· Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng số nhân lực trong ngành Công nghiệp Công nghệ thông tin hiện nay là hơn 600.000 người, trong đó số lao động đang làm việc trong các ngành công nghiệp phần cứng - điện tử là khoảng 300.000 người. Số còn lại thuộc về lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số. Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam cần khoảng 1,2 triệu nhân lực Công nghệ thông tin vào năm 2020, nhất là hiện nay tất cả các quốc gia đang chịu tác động mạnh mẽ của cuộc các mạng công nghiệp 4.0 với IoT (Internet of thing – vạn vật kết nối).
2.2. Bối cảnh khu vực và thế giới
· Là thành viên chính thức của WTO, Việt Nam phải thực hiện nguyên tắc “mở cửa thị trường” cho hàng hóa dịch vụ và đầu tư nước ngoài, trong đó có thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, đội ngũ lao động nước ta vừa có cơ hội phát triển về số lượng, chất lượng và tham gia vào thị trường lao động của các nước và vừa chịu thách thức về sự cạnh tranh với lao động nước ngoài không những ở thị trường thế giới mà còn ngay ở thị trường trong nước. Việc mở ra khả năng di chuyển lao động giữa các quốc gia đòi hỏi người lao động phải có năng lực cạnh tranh cao, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế với những tiêu chuẩn do thị trường xác định.

· Việt Nam đã chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường và hội nhập có hiệu quả cao với nền kinh tế thế giới. Đến nay, có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với hơn 8.000 dự án và tổng số vốn đăng ký trên 70 tỷ USD. Riêng năm 2006, Việt Nam đã thu hút được 10,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việt Nam hiện có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 220 quốc gia và nền kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 20%/năm liên tục trong nhiều năm qua, trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu trong năm 2006 tương đương hơn 60% GDP của cả nước.

· Việt Nam là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

· Công cuộc xoá đói giảm nghèo đạt kết quả nổi trội với việc Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về xóa nghèo trước thời hạn 10 năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc tế giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 19% năm 2006. Đồng thời, Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đối ngoại rộng mở và thực tế đang có quan hệ chính trị tốt với tất cả các nước và có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

· Việt Nam - Hàn Quốc là đối tác chiến lược, hiện dấu ấn Hàn Quốc tại Việt Nam rất rõ với sự có mặt của các tập đoàn lớn như: Samsung, LG, Posco, Hyundai… Việt Nam cũng rất ấn tượng với những thành quả mà Hàn Quốc đạt được trong những năm qua, đặc biệt là sự phát triển thành công trong lĩnh vực kinh tế. Việt Nam muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải có những tập đoàn hàng đầu như Hàn Quốc và Việt Nam muốn học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc cũng như của thế giới. 

· Hàn Quốc là một trong những đối tác đầu tư nước ngoài quan trọng của Việt Nam với số vốn đầu tư theo thống kê trên 22 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 2011, Hàn Quốc đã đầu tư 163 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 428 triệu USD. 

· Các tập đoàn như tập đoàn bảo hiểm AXA (Pháp), Công ty điện lực Pháp (EDF), Ngân hàng Thụy Sỹ, tập đoàn Metro đều bày tỏ tin tưởng chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam.

· Tập đoàn Alstom khu vực Châu Á đã đầu tư vào Việt Nam để sản xuất và cung cấp thiết bị, cũng như dịch vụ bảo dưỡng cho các dự án thuỷ điện, phong điện và nhiệt điện có công suất lên tới 600MW tại Việt Nam. 

· Về chất lượng lao động, Việt Nam phải nghiên cứu và đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của ngành nghề, của các cơ sở đào tạo theo các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Việc thẩm định và cấp chứng chỉ thừa nhận chất lượng của các cấp độ đào tạo cho cơ sở đào tạo, cho người được đào tạo đòi hỏi phải thiết lập một hệ thống kiểm định có độ tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.

· Dự án đầu tư do vậy sẽ không chỉ có những tác động trực tiếp đến công tác đào tạo nguồn nhân lực ở nhà trường mà còn là sự kích hoạt toàn bộ hệ thống dạy nghề quốc gia, hướng tới những chuẩn mực bền vững và hiệu quả, có khả năng liên tục cập nhật và sẵn sàng hội nhập quốc tế.

3. Thực trạng đào tạo các nghề trọng điểm của trường
3.1. Giới thiệu tóm tắt quá trình phát triển của trường 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 17 tháng 07 năm 2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Trường quyết định đổi tên trường thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng, được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định thành lập năm 1986, nâng cấp thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng từ năm 1999), là cơ sở giáo dục cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Sở Lao động Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

· Tên tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

· Điện thoại:  
(028) 3844 0567; 
Fax: (028) 3811 8676

· Website: 
www.lttc.edu.vn
· Email: 
lytutrong@lttc.edu.vn
· Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.1.1.  Hiện trạng cơ cấu tổ chức

Tổng số CB-GV-NV tại thời điểm 30/11/2019 của trường là 418 người, trong đó:

· Biên chế: 271 (Ban Giám hiệu 04; Giảng viên-Giảng viên kiêm chức 208; Trưởng, phó phòng khoa và nhân viên 58). 

· Tỉ lệ giảng viên là 78,6%, nhân viên là 21,4%.

· Đội ngũ GV: 308 GV
· Giảng viên cơ hữu (gồm GV kiêm chức là trưởng, phó đơn vị): 208 GV
· Giảng viên hợp đồng thỉnh giảng: 100 GV
· Trình độ chuyên môn:  

· Giảng viên cơ hữu và GV kiêm chức: Sau đại học 143 người, (Tiến sĩ 05, Thạc sĩ 138), Đại học 65.

· Giảng viên thỉnh giảng: Tiến sĩ 01, Thạc sĩ  45, Đại học 54
· Tỷ lệ GV có trình độ sau đại học 60%.
· Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên (GV) cơ hữu: 208/208 GV, tỉ lệ 86% đạt chuẩn ngoại ngữ khung năng lực Tiếng Anh (Chứng chỉ hoặc tương đương trình độ A2, B1-2,C1, tham chiếu theo bảng khung năng lực Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

· Trình độ tin học của đội ngũ GV cơ hữu: 192/208 GV đạt trình độ IC3 hoặc tương đương, trong đó có 06 GV được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3; 176 GV có trình độ A, B,tin học căn bản, tin học văn phòng.  

· Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng: Sau đại học 07, Đại học 61, Cao đẳng 09, TCCN 12, trình độ khác 21.

3.1.2. Hiện trạng cơ sở vật chất:

Tổng diện tích đất: 
50.646,6 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 
26.623 m2
Trong đó:

· Diện tích giảng đường, phòng học: 
(79 phòng) 5.735 m² 

· Diện tích thư viện: 
608 m²

· Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 
7.890 m²

· Diện tích nhà làm việc: 
1.266 m²

· Sân thể thao: 
8.700 m²

· Hội trường: 
848 m²

· Đường nội bộ:
583 m2

· Ký túc xá: 23 phòng                                     
1.509 m²

Quy hoạch tổng thể mặt bằng hợp lý, phù hợp với công năng đặc thù của từng nghề, phòng học lý thuyết và thực hành được bố trí theo từng khoa riêng biệt rất thuận tiện cho công tác quản lý và tổ chức đào tạo.

3.1.3. Hoạt động đào tạo 

Năm học 2019 – 2020, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo 39 ngành, nghề sau:
· Bậc cao đẳng (34 nghề): Công nghệ ô tô, Công nghệ chế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Quản trị mạng máy tính, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Điện tử công nghiệp; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Chế tạo khuôn mẫu; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Lập trình máy tính; Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Thiết kế đồ hoạ; Thương mại điện tử; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Logistic; Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng.
· Bậc trung cấp (34 nghề): Công nghệ ô tô, Công nghệ chế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Quản trị mạng máy tính,  Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Điện tử công nghiệp; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may và thời trang; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Công nghệ chế tạo dụng cụ; Cơ khí chế tạo; Chế tạo khuôn mẫu; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính; Lập trình máy tính; Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Thiết kế đồ hoạ; Thương mại điện tử; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Logistic; Kỹ thuật xây dựng.
3.1.4.  Các nghề trọng điểm đang đào tạo tại Nhà trường


Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt đào tạo 07 nghề trọng điểm với các cấp độ:
· Cấp độ: Quốc tế
1. Nghề: Công nghệ Ô tô
2. Nghề: Công nghệ chế tạo máy
· Cấp độ: Khu vực Asean

1. Nghề: Điện công nghiệp

2. Nghề: Cơ điện tử

· Cấp độ: Quốc gia

1. Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

2. Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
3. Nghề: Quản trị Mạng máy tính
3.1.5. Công tác tuyển sinh 
Hàng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề ra mục tiêu đào tạo; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút học sinh đến học nghề, như: phối hợp với các trường THPT,THCS từ các tỉnh miền trung và phía nam tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; thông tin, quảng bá ngành nghề đào tạo, hình ảnh của nhà trường; cử đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động làm công tác tư vấn, tổ chức tuyển sinh thông qua hình thức livestream, doanh nghiệp cùng tham gia giới thiệu ngành nghề… Từ việc xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý đến việc sử dụng  đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, do đó công tác tuyển sinh trong các năm qua đạt kết quả rất cao. 

Bảng 1- Kết quả tuyển sinh từ 2015-2020
	STT
	NĂM HỌC
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

(Tính đến ngày 30/6/2019)

	Tổng số HS-SV
	5.836
	6.197
	6.742
	8.230
	6.270

	1
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	2.247
	2.505
	
	
	

	2
	Cao đẳng
	
	
	3.434
	3.739
	3.160

	3
	Cao đẳng liên thông
	48
	58
	82
	221
	

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	422
	503
	
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	1.382
	1.887
	2.316

	6
	Cao đẳng nghề
	87
	166
	
	
	

	7
	Trung cấp nghề
	509
	692
	
	
	

	8
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	2.523
	2.273
	2.019
	2.383
	794


3.1.6. Qui mô đào tạo

Bảng 2- Quy mô đào tạo giai đoạn 2014-2019
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	Trình độ cao đẳng
	39.227
	3.483
	2.466
	4.148
	7.951
	9.226
	8.571

	2
	Trình độ trung cấp
	13.442
	692
	584
	1.150
	2.764
	4.033
	4.969

	Tổng số HS-SV 
	52.669
	4.517
	3.050
	5.298
	10.715
	13.259
	13.540


Bảng 3 - Qui mô đào tạo 7 nghề trọng điểm năm học 2019-2020
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	I
	Cao đẳng 
	 

	1
	Công nghệ Ô tô
	2.542

	2
	Công nghệ chế tạo máy
	311

	3
	Điện công nghiệp
	578

	4
	Cơ điện tử
	170

	5
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	600

	6
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	1.109

	7
	Quản trị mạng máy tính
	254

	CỘNG I
	5.564

	II
	Trung cấp
	 

	1
	Công nghệ Ô tô
	826

	2
	Công nghệ chế tạo máy
	0

	3
	Điện công nghiệp
	313

	4
	Cơ điện tử
	86

	5
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	170

	6
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	218

	7
	Quản trị mạng máy tính
	248

	CỘNG II
	1.861

	TỔNG CỘNG I+II
	7.425


· Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo được Nhà trường rất quan tâm, sau quá trình tự đánh giá, chỉ ra mặt còn tồn tại, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những biện pháp giải quyết, khắc phục, cải tiến hoạt động bám sát với tình hình thực tế đem lại hiệu quả cao hơn cho những năm tiếp theo. Năm 2018, Nhà trường đã vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, sau 01 năm thực hiện, Nhà trường được Tổ chức Afnor đánh giá công nhận đạt chuẩn quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 đến tháng 10 năm 2021.
· Với việc cải tiến các biện pháp quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn ngày càng khoa học hơn, quy mô đào tạo của trường tăng từ 4.517 (năm 2014) lên trên 13.540.000 học sinh sinh viên (tính đến 31/12/2019); 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên; mở nhiều ngành nghề đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội; xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp; triển khai áp dụng trang quản lý hành chính điện tử và phần mềm hệ thống quản lý giáo dục PMT-EMS trong hoạt động quản lý hành chính và hoạt động quản lý đào tạo.

· Qua khảo sát từ các đơn vị sử dụng lao động, đa số các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường qua các tiêu chí kiến thức nền, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và thái độ của học sinh sinh viên (HS-SV). 

· Từ năm 2014-2019, tổng số HS-SV tốt nghiệp là 3.724 (cao đẳng 2.954, trung cấp 602), trong đó 3.525 HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo (cao đẳng 2.954, trung cấp 571), đạt tỉ lệ bình quân trên 90%. 

 Bảng 4- Số lượng HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo 
                                Giai đoạn 2014-2019
	TT
	NGÀNH
	Hệ Cao đẳng
	Hệ  Trung cấp

	
	
	Tổng số 
	HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)

	1
	Điện-Điện tử
	849
	819
	96.46
	186
	179
	96.23

	2
	Cơ khí
	669
	637
	95.21
	81
	77
	95.06

	3
	Động lực
	636
	593
	93.23
	121
	113
	93.38

	4
	Công nghệ Thông tin
	491
	454
	92.46
	75
	72
	96.0

	5
	Công nghệ Nhiệt lạnh
	241
	226
	93.77
	71
	67
	94.36

	6
	Công nghệ May
	225
	214
	95.1
	56
	51
	91.07

	7
	Kinh tế
	11
	11
	100
	12
	12
	100

	
	TỔNG
	3.122
	2.954
	
	602
	571
	


3.1.7. Chương trình, giáo trình đào tạo (trong đó có 07 nghề trọng điểm):
· Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục nghề nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

· Trường đang thực hiện công tác chuẩn bị kiểm định chương trình đào tạo các ngành, nghề  đào tạo tại Nhà trường, nhất là các ngành trọng điểm.

· Chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp do Trường tự biên soạn, trên cơ sở khung của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành với các môn học bắt buộc và các môn tự chọn, mỗi nghề có 02 trình độ đào tạo: trung cấp và cao đẳng; bậc trung cấp có 03 loại hình đào tạo dành cho các đối tượng: tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo 1 năm; tốt nghiệp THCS có học văn hóa, thời gian đào tạo 3 năm và tốt nghiệp THCS không học văn hóa, thời gian đào tạo 1,5 năm. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

· Nhà trường tổ chức xây dựng chương trình đào tạo đúng quy trình, có sự tham gia của GV, cán bộ quản lý, được tham khảo từ trường đại học, cao đẳng các uy tín và phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan, doanh nghiệp.
·  Hiện Trường đang tổ chức đào tạo nghề Công nghệ Ô tô theo chương trình chuyển giao nghề trọng điểm quốc tế từ Cộng hòa Liên bang Đức. (Theo Công văn số 5133/SLĐTBXH-GDNN ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội).
· Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ Cơ khí của Nhà trường được hai cơ sở giáo dục Đại học tiên tiến trong khu vực xác nhận phù hợp và cho phép học sinh liên thông: Trường Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh (ngành Công nghệ phần mềm, năm thứ hai trong chương trình 3 năm); cao đẳng Koje, Hàn Quốc (ngành Công nghệ Cơ khí, năm thứ ba trong chương trình cao đẳng 3 năm). 

· Giáo trình được biên soạn hoàn chỉnh, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phù hợp với các modul, môn học trong chương trình đào tạo, lưu hành nội bộ, bảo đảm đủ số lượng giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy. Qui trình xây dựng giáo trình giảng dạy có sự phối hợp chặt chẽ từ các tổ chuyên môn, bám sát nội dung đề cương chi tiết. Sau thời gian giảng dạy thí điểm, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và Hội đồng nhà trường nghiệm thu, Trường đưa vào giảng dạy chính thức. 
· Học sinh - sinh viên ra trường đảm bảo đạt 100% chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo của ngành.

3.1.8. Hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế

· Nghiên cứu khoa học:

· Nhà trường tạo điều kiện cho GV tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các chế độ chính sách tài trợ kinh phí tham quan, học tập nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực như: Đức, Hàn Quốc, Singapore... Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, đưa học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo. Trong 02 năm, 2017-2018 và 2018-2019, có 13 đề tài khoa học và công nghệ cấp trường; 240 sáng kiến được công nhận, trong đó có 138 sáng kiến được công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp ngành. Tổng số bài báo công bố khoa học trên các tạp chí khoa học, hội nghị trong và ngoài nước của trường là 48 bài.
· Nhà trường đã tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học mang tầm quốc tế, năm 2018 Hội nghị Quốc tế đầu tiên của Trường làm tiền đề thực hiện dự án xây dựng Nhà trường thông minh. Tiếp nối thành công, năm 2019, Nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học về Quản trị nhà trường thông minh trong bối cảnh CMCN 4.0, thành phần tham dự là các tổ chức, trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong và  ngoài nước và CB-GV-NV, Sinh viên trường.

· Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

· Hợp tác quốc tế:

· Nhà trường thực hiện trao đổi thông tin hợp tác đào tạo với các nội dung: Nghiên cứu, xây dựng chương trình hợp tác đào tạo; trao đổi ấn phẩm, tài liệu;  kết quả hoạt động đào tạo và hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ đối với Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh), Trường Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Trường Đại học  Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Victoria (Úc), với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc).

· Tham gia dự án chương trình đào tạo nghề “Thợ điện xanh” dự án do tổ chức ASSIST, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức, Tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ tổng giá trị 9 tỷ 800 triệu đồng dùng để đầu tư phòng thực hành “Điện cơ bản” và “Điện năng lượng xanh”.

· Tham gia dự án “Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” do công ty KONE Việt Nam (Phần Lan), ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức tài trợ, đã khánh thành Trung tâm đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn tại Trường với tổng giá trị 15 tỷ đồng.

· Tham gia Chương trình viện trợ phi dự án của Hiệp hội năng lượng không biên giới (ESF) Pháp, chương trình dạy nghề Điện dân dụng miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội xuất ngũ với tổng trị giá viện trợ phi dự án tương đương 3 tỷ 760 triệu đồng.

3.1.9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý, giảng dạy được Nhà trường nghiên cứu, đầu tư đưa vào phục vụ đào tạo, có máy chủ chuyên dụng chạy hệ điều hành windows server đủ đáp ứng web server và các phần mềm dạy chuyên ngành. Toàn bộ máy vi tính nối mạng Internet, cài đặt phần mềm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập; tổ chức thi và chấm thi; chương trình, giáo trình, học liệu điện tử.

Nhà trường đang sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm hành chính điện tử PMT.EMS.Education, PMT.EMS.HRM, Epmis để quản lý các hoạt động hành chính, nhân sự , tài chính, thiết bị và vật tư thực tập, đào tạo, khảo thí.
3.2. Thực trạng 04 khoa đào tạo 07 nghề trọng điểm của Nhà trường

Với thế mạnh tiềm lực về đội ngũ, cơ sở vật chất, năng lực quản lý, Nhà trường đã xây dựng phát triển đầu tư 4/7 khoa đào tạo chuyên ngành kỹ thuật trở thành ngành mũi nhọn, đó là các ngành: Công nghệ Ô tô, Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện – Điện tử và Công nghệ Thông tin; 3 ngành còn lại được đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động đào tạo.

Trên cơ sở nền móng 04 ngành đã được đầu tư là ngành mũi nhọn, Nhà trường sẽ rất thuận lợi cho việc phát triển 07 nghề trọng điểm theo lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, thể hiện qua nội dung đánh giá dưới đây:
3.2.1. Khoa Công nghệ Động lực

Nghề trọng điểm: Công nghệ Ô tô, cấp độ quốc tế

Nghề Công nghệ Ô tô trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành ô tô: nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô; quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong ô tô; nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thủy lực của ô tô hiện đại; nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất; nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp; nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô.
Sau khi tốt nghiệp, người lao động có nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, lắp ráp ô tô và các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, các cơ sở đào tạo nghề; có thể đảm nhiệm công việc ở các vị trí:

· Giảng viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo nghề.

· Thợ sửa chữa tại các xí nghiệp bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

· Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty vận tải ô tô.

· Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng ô tô.

· Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô.

a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo 
· Kết quả tuyển sinh
Bảng 5- Kết quả tuyển sinh nghề Công nghệ Ô tô

                                                               ĐVT: HS-SV

	2015-2016 
	 2016-2017 
	 2017-2018 
	 2018-2019 
	 2019-2020 

	844
	1.035
	1.177
	1.578
	1.326


· Qui mô đào tạo
Bảng 6- Qui mô đào tạo nghề Công nghệ Ô tô năm học 2019-2020
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng 
	2.542

	2
	Trung cấp 
	 826

	TỔNG CỘNG
	      3.368


b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Bảng 7 – Thống kê số lượng HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2019
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(2)+(3) )+(4)
	(6)
	(7)=(6)/(5)

	1
	Cao đẳng
	157
	153
	221
	398
	929
	827
	89%

	2
	Trung cấp
	38
	18
	22
	32
	110
	100
	91%

	 
	CỘNG
	195
	171
	243
	430
	1.039
	927
	89%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo
· Đội ngũ giảng viên:
128 người
· Giảng viên cơ hữu:
65 người
· Giảng viên thỉnh giảng:
 63 người
· Về trình độ chuyên môn:

· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành. 

· 63,33% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 81/128  (Cơ hữu: 45/65, tỷ lệ 69%; thỉnh giảng: 36/63, tỷ lệ 57%).
· 01 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc tế.
“Nghị định 143-2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN” - Đội ngũ GV đạt chuẩn phải đảm bảo 30% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên.

· Về ngoại ngữ:

· 64/128 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 50% (Cơ hữu: 43/65, tỷ lệ 66%; thỉnh giảng: 21/63, tỷ lệ 33%).

· 50% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ (Cơ hữu: tỷ lệ 66%; thỉnh giảng: tỷ lệ 33%).

· Về tin học:

· 65/128 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 51% (Cơ hữu: 55/65, tỷ lệ 85%; thỉnh giảng: 10/63, tỉ lệ 16%)
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng

Ghi chú: Đánh giá trình độ đội ngũ giảng viên của các nghề trọng điểm đề cập trong dự án được dựa trên chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
d. Cơ sở vật chất:

Xưởng thực hành: hiện có 11 xưởng phục vụ các môn học: Động cơ xăng, Động cơ dầu, Điện ô tô, Khung gầm, Xe gắn máy.

Bảng 8 - Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Động lực
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng

	1
	Xưởng Động  cơ xăng
	02

	2
	Xưởng Động cơ Diezen
	02

	3
	Xưởng Gầm Ô tô
	03

	4
	Xưởng Điện Ô tô
	02

	5
	Xưởng Đồng sơn Ô tô
	01

	6
	Phòng máy tính
	01


e. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 1)

3.2.2. Khoa Công nghệ Cơ khí

· Nghề trọng điểm: Công nghệ chế tạo máy, cấp độ quốc tế

· Nghề trọng điểm: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, cấp độ quốc gia 

3.2.2.1. Nghề Công nghệ chế tạo máy, cấp độ quốc tế
Nghề Công nghệ chế tạo máy trang bị cho HS-SV kiến thức, kỹ năng thực hành về cơ khí chế tạo, cụ thể như thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các sản phẩm cơ khí, tích hợp lý thuyết với thực hành về chế tạo máy. 

Sau khi tốt nghiệp, người học đảm nhận vị trí làm việc của người kỹ thuật viên có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực thực hành bậc trung cấp, có tiềm năng phát triển: Vận hành được các thiết bị cơ khí; chế tạo chi tiết máy; làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.
a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

· Kết quả tuyển sinh
Bảng 9- Kết quả tuyển sinh nghề Công nghệ Chế tạo máy
	2015-2016 
	 2016-2017 
	 2017-2018 
	 2018-2019 
	 2019-2020 

	80
	135
	153
	86
	65


· Qui mô đào tạo năm học 2019 - 2020:

Bảng 10- Qui mô đào tạo nghề Công nghệ Chế tạo máy
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	311

	TỔNG CỘNG
	153


b. Tỉ lệ HS-SV ra trường có việc làm

Bảng 11 - Thống kê số lượng HS-SV ra trường có việc làm

	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2019
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(2)+(3) )+(4)
	(6)
	(7)=(6)/(5)

	1
	Cao đẳng
	180
	108
	148
	398
	144
	534
	92%

	2
	Trung cấp
	12
	23
	08
	32
	
	40
	93%

	 
	CỘNG
	192
	131
	156
	430
	144
	574
	92%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 
· Đội ngũ giảng viên:
08 người

· Giảng viên cơ hữu:
08 người
· Giảng viên thỉnh giảng:
00 người
· Về trình độ chuyên môn:

· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành.
· 100%  GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên.   
· 03 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc tế, 04 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
· Về ngoại ngữ:

· 07/08 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 88%. 
· 88% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 
· Về tin học:

· 05/08 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 63%. 

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
3.2.2.2. Nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, cấp độ quốc gia
Nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành về sản xuất cơ khí, qui trình công nghệ gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống truyền động cơ khí; tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất; khả năng nghiên cứu về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí; quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ; vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn; nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC); ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất.

Sau khi tốt nghiệp, HS-SV sẽ đảm nhiệm được vị trí việc làm tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, cụ thể:
· Tổ chức và triển khai thực hiện các công trình về lĩnh vực Cơ khí. Đảm nhiệm các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

· Hoạch định, tổ chức và triển khai thực hiện được một kế hoạch trong công việc về Cơ khí. Viết được các báo cáo phục vụ việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị.

· Quản lý và làm được các công việc của tổ kỹ thuật. Thực hiện được các công việc, nhiệm vụ được tổ chức và lãnh đạo phân công.

· Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo
· Kết quả tuyển sinh
Bảng 12 – Kết quả tuyển sinh nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

	2015-2016 
	 2016-2017 
	 2017-2018 
	 2018-2019 
	 2019-2020 

	130
	116
	678
	634
	488


· Qui mô đào tạo năm học 2019 - 2020:
Bảng 13- Qui mô đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	             1.109

	2
	Trung cấp
	 218

	TỔNG CỘNG
	1.327


b. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm

Bảng 14- Thống kê số HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2019
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(2)+(3) )+(4)
	(6)
	(7)=(6)/(5)

	1
	Cao đẳng
	
	
	45
	50
	95
	87
	92%

	2
	Trung cấp
	
	
	01
	16
	17
	16
	94%

	 
	CỘNG
	
	
	46
	66
	112
	103
	92%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

· Đội ngũ giảng viên:
55 người

· Giảng viên cơ hữu:
35 người
· Giảng viên thỉnh giảng:
20 người
· Về trình độ chuyên môn:

· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành. 

· 76,4% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 42/55 (Cơ hữu 32/35, tỉ lệ 91%; thỉnh giảng 10/20, tỉ lệ 50%).  

· Về ngoại ngữ:

· 46/55 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 70% (Cơ hữu 29/35, tỉ lệ 83%; thỉnh giảng 17/20, tỉ lệ 85%).  

· 70% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ.

· Về tin học:

· 50/55 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, (Cơ hữu 35/35, tỉ lệ 100%; thỉnh giảng 15/20, tỉ lệ 75%).  
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
d. Cơ sở vật chất nghề Công nghệ chế tạo máy và Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
Bảng 15 - Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Cơ khí
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Tổng số
	Phục vụ giảng dạy cho nghề

	
	
	
	Nghề Cơ khí chế tạo
	Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	Dùng chung cho 02 nghề

	1
	Xưởng CNC cơ bản
	01
	
	X
	X

	2
	Xưởng CNC công nghiệp 
	02
	X
	X
	

	3
	Xưởng Tiện
	02
	X
	X
	

	4
	Xưởng Phay
	01
	
	
	X

	5
	Xưởng Nguội
	01
	
	
	X

	6
	Xưởng Hàn
	01
	
	
	X

	7
	Xưởng Cơ điện
	01
	X
	
	


e. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 2)

3.2.3. Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

· Nghề trọng điểm: Điện công nghiệp, Cơ điện tử , cấp độ khu vực Asean

· Nghề trọng điểm: Công nghệ Điện – Điện tử, cấp độ quốc gia 

3.2.3.1. Nghề Điện công nghiệp, cấp độ khu vực Asean

Nghề Điện công nghiệp trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành ngành và chuyên ngành Điện công nghiệp: 
· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được mạng điện động lực phân xưởng, xí nghiệp, hệ thống chiếu sáng công nghiệp, hệ thống chống sét và nối đất;

· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ;

· Tính toán, kiểm tra sửa chữa, vận hành và bảo trì được các loại thiết bị điện, máy điện AC và máy điện DC;

· Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công nghiệp;

· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể.

Sau tốt nghiệp, HS-SV có thể đảm nhiệm vị trí công việc về chuyên ngành điện tại các công ty xí nghiệp công nghiệp, các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện, các công ty điện lực, các nhà cung cấp thiết bị điện, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện công nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp; Nhân viên kỹ thuật điện về vận hành, bảo trì, quản lý, cải tạo nâng cấp hệ thống điện công nghiệp, tư vấn kỹ thuật và công nghệ hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp.
a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

· Kết quả tuyển sinh

Bảng 16- Kết quả tuyển sinh nghề Điện công nghiệp

	2015-2016 
	 2016-2017 
	 2017-2018 
	 2018-2019 
	 2019-2020 

	514
	541
	391
	398
	274


· Qui mô đào tạo năm học 2019 - 2020:

Bảng 17- Qui mô đào tạo nghề Điện công nghiệp năm học 2019-2020
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	578

	2
	Trung cấp
	313

	TỔNG CỘNG
	891


b. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm

Bảng 18- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2019
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(2)+(3) )+(4)
	(6)
	(7)=(6)/(5)

	1
	Cao đẳng
	114
	78
	128
	201
	521
	495
	95%

	2
	Trung cấp
	44
	19
	34
	08
	105
	100
	95%

	 
	CỘNG
	158
	97
	162
	209
	626
	595
	95%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

· Đội ngũ giảng viên:
40 người
· Giảng viên cơ hữu: 
33 người
· Giảng viên thỉnh giảng:
07 người
· Về trình độ chuyên môn:

· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành.
· 85%   GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, (Cơ hữu: 30/33, tỷ lệ 91%; thỉnh giảng: 04/07, tỷ lệ 57%).
· 01 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc tế, 07 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
· Về ngoại ngữ:

· 38/40 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 87,5% (Cơ hữu: 33/33, tỷ lệ 100%; thỉnh giảng: 05/07, tỷ lệ 71%).

· 80% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 

· Về tin học:

· 40/40 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 100% (Cơ hữu: 33/33, tỷ lệ 100%; thỉnh giảng: 07/07, tỉ lệ 100%)

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng

3.2.3.2. Nghề Cơ điện tử, cấp độ khu vực ASEAN
Nghề Cơ điện tử trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành cơ điện tử: chọn lựa vật liệu và kiểu mối lắp phù hợp với tính năng và công dụng của sản phẩm; vận dụng được kiến thức cơ bản về công nghệ nhiệt, điện-điện tử và an toàn lao động vào công việc thực tế; ứng dụng được các kiến thức cơ bản về cơ sở thiết kế máy, truyền động cơ khí, truyền động điện, truyền động thuỷ khí vào thực tế công việc; lập được qui trình công nghệ gia công các sản phẩm cơ khí đơn giản; lập được bản vẽ kỹ thuật và tính toán thiết kế được các chi tiết máy đơn giản; sử dụng thành thạo các phần mềm lập trình, mô phỏng cho PLC, robot, CAD/CAM/CNC, MPS, PCS; phân tích, đánh giá được các chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống cơ điện tử và sản phẩm cơ điện tử; Mô phỏng được hệ thống cơ điện tử; Thiết kế được các hệ thống tích hợp: Cơ khí, thủy khí, điện, điện tử, máy tính, bộ điều khiển.

Sau tốt nghiệp, HS-SV có thể đảm nhận được các vị trí làm việc: Lắp ráp, vận hành, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ điện tử trong các xí nghiệp gia công, sản xuất; nhân viên phòng kỹ thuật, phòng điều khiển - giám sát hệ thống sản xuất tự động; làm việc cho các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ kỹ thuật có sử dụng hệ thống và sản phẩm cơ điện tử.
a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

· Kết quả tuyển sinh

Bảng 19- Kết quả tuyển sinh nghề Cơ điện tử
	2015-2016 
	 2016-2017 
	 2017-2018 
	 2018-2019 
	 2019-2020 

	32
	27
	116
	117
	96


· Qui mô đào tạo năm học 2019 - 2020
Bảng 20- Qui mô đào tạo nghề Cơ điện tử năm học 2019-2020
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	170

	2
	Trung cấp
	86

	TỔNG CỘNG
	256


b. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2019
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(2)+(3) )+(4)
	(6)
	(7)=(6)/(5)

	1
	Cao đẳng
	
	
	40
	08
	48
	44
	92%

	2
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	

	 
	CỘNG
	0
	0
	40
	08
	48
	44
	92%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

· Đội ngũ giảng viên:
10 người
· Giảng viên cơ hữu:
05 người
· Giảng viên thỉnh giảng: 05 người
· Về trình độ chuyên môn:

· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành. 

· 100%  GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên. 

· 01 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc tế, 06 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

· Về ngoại ngữ:

· 08/10 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 80%. % (Cơ hữu: 05/05, tỷ lệ 100%; thỉnh giảng: 03/05, tỷ lệ 60%).
· 80% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 

· Về tin học:

· 10/10 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 100%. 

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng

3.2.3.3. Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Cấp độ Quốc gia
Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử: Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, tính toán và lắp đặt được hệ thống điện cơ bản, lắp ráp được các mạch điện tử trong công nghiệp, kiến thức chuyên môn Điện tử công nghiệp, Cảm biến, Vi xử lý, Điện tử công suất, Trang bị điện, Cung cấp điện, Scada, Tự động hóa; Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp; Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện máy công cụ CNC, hệ thống điện trong SX; Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện điện tử, điều khiển các máy công nghiệp;
Sau tốt nghiệp, HS-SV có thể đảm nhiệm vị trí công việc: Đảm nhiệm các công việc về chuyên ngành điện điện tử tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện điện tử công nghiệp; quản lý điều hành trong doanh nghiệp.
a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

· Kết quả tuyển sinh

Bảng 21- Kết quả tuyển sinh nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

	2015-2016 
	 2016-2017 
	 2017-2018 
	 2018-2019 
	 2019-2020 

	220
	220
	339
	328
	347


· Qui mô đào tạo năm học 2019 - 2020:

           Bảng 22- Qui mô đào tạo nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	600

	2
	Trung cấp
	170

	TỔNG CỘNG
	770


b. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm

           Bảng 23- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2019
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(2)+(3) )+(4)
	(6)
	(7)=(6)/(5)

	1
	Cao đẳng
	93
	83
	60
	95
	331
	305
	92%

	2
	Trung cấp
	11
	0
	07
	10
	28
	26
	93%

	 
	CỘNG
	104
	83
	67
	105
	359
	331
	92%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

· Đội ngũ giảng viên:
33 người
· Giáo viên cơ hữu:
33 người
· Giáo viên thỉnh giảng:
00 người
· Về trình độ chuyên môn:

· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành.
· 58%    GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 19/33GV.   

· Về ngoại ngữ:

· 26/33 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 79%.

· 79% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 

· Về tin học:

· 11/33 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 33%. 

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

d. Cơ sở vật chất phục vụ cho 03 nghề Điện công nghiệp, Cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử:
Bảng 24- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng hiện có
	Nghề Điện công nghiệp
	Nghề CN KT Điện-Điện tử
	Nghề Cơ điện tử
	Phòng học chung cho các nghề

	1
	Phòng thực tập Vi xử lý
	01
	X
	X
	X
	

	2
	Phòng thực tập PLC
	02
	X
	X
	X
	

	3
	Phòng thực tập Tự động hóa
	01
	
	X
	X
	

	4
	Phòng thực tập Scada
	02
	X
	X
	X
	

	5
	Phòng thực tập Điện tử công suất
	02
	
	X
	X
	

	6
	Phòng thực tập Đo lường mạch điện
	02
	X
	X
	X
	

	7
	Phòng thực tập Điện – khí nén
	01
	X
	X
	X
	

	8
	Phòng thực tập Điện tử viễn thông
	01
	
	
	X
	

	9
	Phòng thực tập Kỹ thuật xung-số
	01
	X
	X
	X
	

	10
	Phòng thực tập Trang bị điện
	02
	X
	X
	X
	

	11
	Phòng thực tập Điện tử công nghiệp
	02
	
	X
	X
	

	12
	Phòng thực tập Điện tử máy tính
	01
	X
	X
	X
	

	13
	Phòng thực tập Thí nghiệm máy điện
	01
	X
	X
	X
	

	14
	Phòng thực tập Mạch điện tử
	02
	X
	X
	X
	

	15
	Phòng thực tập Điện cơ bản
	02
	X
	X
	X
	

	16
	Phòng Thực tập Máy điện
	02
	X
	X
	
	

	17
	Phòng thực tập Đo lường cảm biến
	01
	X
	X
	X
	

	18
	Phòng thực tập sửa chữa Máy CNC
	01
	
	X
	X
	

	19
	Phòng Thực tập Cung cấp điện
	01
	X
	
	
	

	20
	Phòng thực tập  Điện xanh
	01
	X
	X
	X
	X


e. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 3)
3.2.4. Khoa Công nghệ thông tin

Nghề trọng điểm: Quản trị mạng máy tính, cấp độ quốc gia
Nghề Quản trị mạng máy tính trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành về tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống mạng, cụ thể:
· Thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN và mạng không dây.

· Lắp ráp, cài đặt và quản trị hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây.

· Bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây.

· Đảm bảo an toàn các hệ thống mạng.

· Phân tích thiết kế, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin.

· Quản lý triển khai các dự án công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động.

· Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng và quản lý  website.

· Biết phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố.

· Có khả năng  tự nâng cao trình độ chuyên môn.

· Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các thợ bậc thấp hơn.

Sau tốt nghiệp, HS-SV đảm trách vị trí việc làm: Quản lý, điều hành  một hệ thống mạng; lắp ráp, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống máy tính và hệ thống mạng.
a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

· Kết quả tuyển sinh

Bảng 25- Kết quả tuyển sinh nghề Quản trị mạng máy tính
	2015-2016 
	 2016-2017 
	 2017-2018 
	 2018-2019 
	 2019-2020 

	360
	525
	215
	168
	248


· Qui mô đào tạo năm học 2019-2020:
Bảng 26- Qui mô đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính năm học 2019-2020
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	254

	2
	Trung cấp
	248

	TỔNG CỘNG
	502


b. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm
Bảng 27- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2019
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(2)+(3) )+(4)
	(6)
	(7)=(6)/(5)

	1
	Cao đẳng
	70
	20
	45
	73
	208
	186
	89%

	2
	Trung cấp
	06
	07
	34
	34
	81
	73
	90%

	 
	CỘNG
	76
	27
	79
	107
	289
	259
	90%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo
· Đội ngũ giảng viên:
26 người
· Giáo viên cơ hữu:
26 người
· Giáo viên thỉnh giảng:
00 người
· Về trình độ chuyên môn:

· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành.
· 61%   GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 16/26 
· Về ngoại ngữ:

· 26/26 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 100% 
· 90% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 

· Về tin học:

· 100% GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

d. Cơ sở vật chất:

Phòng học thực hành: hiện có 724  máy vi tính, bố trí 17 phòng thực hành.  
e. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 4)

Kết luận:

Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và chương trình, giáo trình đào tạo của 07 nghề trọng điểm nhìn chung đã phù hợp với qui mô và mục tiêu đào tạo trong giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, với định hướng phát triển của Nhà trường từ năm 2020 trở đi như triển khai tổ chức ngành đào tạo chất lượng cao, tham gia đào tạo thí điểm ngành trọng điểm cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao của quốc tế, liên kết đào tạo với các Trường Cao đẳng, Đại học trong khu vực ASEAN và quốc tế, đòi hỏi Nhà trường cần có sự điều chỉnh, bổ sung các điều kiện phù hợp mô hình đào tạo giáo dục nghề nghiệp cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề theo hướng hiện đại; tuyển dụng và tập huấn, bồi dưỡng giảng viên đạt và vượt chuẩn; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực, chuẩn quốc tế đáp ứng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

4. Xác định quy mô đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đến năm 2025
	Kế hoạch tuyển sinh các nghề trọng điểm giai đoạn 2020-2025

	TT
	Bậc đào tạo
	Số lượng học sinh sinh viên

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	I.
	Cao đẳng (2,5 năm)
	1.680
	1.848
	1.848
	1.848
	1.848
	1.848

	1
	Công nghệ ô tô
	520
	572
	572
	572
	572
	572

	2
	Công nghệ chế tạo máy
	140
	154
	154
	154
	154
	154

	3
	Điện công nghiệp
	230
	253
	253
	253
	253
	253

	4
	Cơ điện tử
	170
	187
	187
	187
	187
	187

	5
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	190
	209
	209
	209
	209
	209

	6
	Quản trị mạng máy tính
	150
	165
	165
	165
	165
	165

	7
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	280
	308
	308
	308
	308
	308

	II.
	Trung cấp (…. năm)
	765
	832
	832
	832
	832
	832

	1
	Công nghệ ô tô
	205
	226
	226
	226
	226
	226

	2
	Công nghệ chế tạo máy
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Điện công nghiệp
	135
	149
	149
	149
	149
	149

	4
	Cơ điện tử
	85
	94
	94
	94
	94
	94

	5
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	85
	94
	94
	94
	94
	94

	6
	Quản trị mạng máy tính
	65
	72
	72
	72
	72
	72

	7
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	90
	99
	99
	99
	99
	99

	 
	CỘNG I+II
	2.445
	2.680
	2.680
	2.680
	2.680
	2.680


5. Sự cần thiết đầu tư
· Mục tiêu phát triển nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh là chủ động nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực ASEAN và quốc tế. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước phát triển theo định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã làm xuất hiện nhiều cơ hội phát triển cũng như những thách thức đối với giáo dục nghề nghiệp của thành phố, đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố phải nỗ lực phấn đấu  hòa nhịp với định hướng phát triển của thành phố.

· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường tiêu biểu của Thành phố về công tác đào tạo nhân lực cho thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, chất lượng đào tạo nhân lực của Nhà trường được xã hội đánh giá cao qua số lượng tuyển dụng lao động tăng dần qua các năm. Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu là ngành chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất- nhựa cao su, cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, bốn nhóm nghề này rất phù hợp với sự đầu tư phát triển các nghề đào tạo trọng điểm của Nhà trường hiện nay như nghề Công nghệ Ô tô, nghề Cơ khí chế tạo, nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, nghề Điện công nghiệp, nghề Cơ điện tử, nghề Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử và nghề Quản trị mạng máy tính. Với uy tín, bề dày kinh nghiệm, công tác tuyển sinh của Nhà trường được đánh giá là rất thành công, kể từ năm 2017 đến nayk số lượng tuyển sinh luôn đạt và vượt chỉ tiêu, hàng năm tuyển mới trên 7.000 học sinh – sinh viên cho tất cả các hệ đào tạo dài hạn và ngắn hạn. 
· Năm 2017 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt đào tạo bảy nghề trọng điểm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017, trong đó có hai nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, hai nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và ba nghề trọng điểm cấp độ quốc gia. Năm 2019 Trường được Bộ LĐTBXH lựa chọn đánh giá 08/88 trường cao đẳng trên toàn quốc theo tiêu chí Trường chất lượng cao, với kết quả đánh giá Trường cũng đang nỗ lực chuẩn bị cơ sở vật chất để hoàn thiện đáp ứng chuẩn Trường chất lượng cao. 
· Mặc dù Trường được đánh giá rất cao về các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo như cơ sở vật chất khang trang, thiết bị đào tạo đa dạng về chủng loại, trình độ đội ngũ cán bộ cán bộ, giảng viên có trình độ, nhiệt huyết với nghề nghiệp,  chương trình đào tạo bám sát nhu cầu xã hội...Tuy nhiên, với định hướng phát triển của đất nước và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong việc tham gia hội nhập quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần một bước đột phá mới thì các điều kiện đảm bảo dạy nghề của Nhà trường chỉ mới đáp ứng khoảng 60% so với yêu cầu đặt ra, nhất là các nghề trọng điểm cấp độ khu vực và cấp độ quốc tế đòi hỏi cần phải có sự đầu tư đồng bộ, hiện đại về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên phải được đào tạo bồi dưỡng đạt chuẩn theo yêu cầu của từng cấp độ, chương trình giáo trình được thẩm định hoặc chuyển giao bởi các Trường hoặc tổ chức có uy tín trên thế giới.
· Để chuẩn bị điều kiện cần thiết thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2020 - 2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, rà soát danh mục thiết bị tối thiểu đối với các ngành trọng điểm theo qui định để xây dựng dự án đầu tư thiết bị đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn, đặc thù ngành nghề và thực trạng Nhà trường, dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, thực hiện các mục tiêu của Nhà trường góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt. 

II. Nội dung dự án

1. Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của dự án
1.1. Mục tiêu tổng quát
Đến năm 2025, hoàn thiện 100% tiêu chí của Trường nghề chất lượng cao Quốc gia, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc ở các khu công nghệ cao trong nước và xuất khẩu lao động đến các nước phát triển trong khu vực.
1.2. Mục tiêu cụ thể:

· Năm 2020:

· Nhà trường hoàn thành công tác đánh giá ngoài.

· Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.

· Trên 90% giảng viên 7 nghề trọng điểm đạt chuẩn về trình độ tin học, chứng chỉ kỹ năng nghề theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 
· Năm 2021:

· Trên 80% giảng viên nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia và khu vực. 

- 04 chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm cấp đô quốc gia hoàn thành cômh tác kiểm định.
· Năm 2022
100% giảng viên 07 nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia khu vực, quốc tế.
- 02 chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm cấp đô khu vực đạt tiêu chuẩn kiểm định.
· Năm 2023

-  Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô, nghề trọng điểm cấp đô quốc tế đạt tiêu chuẩn kiểm định.
· Năm 2024

-  Chương trình đào tạo nghề Công nghệ chế tạo máy, nghề trọng điểm cấp đô quốc tế đạt tiêu chuẩn kiểm định.
· Năm 2025:

· Trang bị hoàn thiện phòng học các phòng thực hành, đưa vào phục vụ giàng dạy.

· 100% các nghề trọng điểm tổ chức sàn xuất tại trường theo đơn đặt hàng, tiến đến việc Nhà trường thực hiện tự chủ tài chính.

2. Các hoạt động của dự án
2.1. Đầu tư hoạt động quản lý
· Để đảm bảo hoạt động của trường chất lượng cao, nhất là phục vụ đào tạo các nghề trọng điểm cấp khu vực và quốc tế, Nhà trường triển khai nhanh việc đầu tư hệ thống đảm bảo chất lượng, hệ thống quản lý Iso, số hóa và mô phỏng hóa các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới ứng dụng trong giảng dạy.  

· Chi phí dự kiến:
1.000.000.000 đồng

· Bao gồm các chi phí: 

· Xây dựng chính sách chất lượng

· Xây dựng 50 qui trình hệ thống đảm bảo chất lượng 

· Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

· Nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm hành chính điện tử: bổ sung  một số chức năng và modul mới nhằm khai thác hiệu quả phần mềm hiện có.  

· Chi phí dự kiến
300.000.000 đồng

2.2. Đầu tư thiết bị đào tạo 7 nghề trọng điểm
Trên cơ sở thiết bị hiện có, đầu tư bổ sung thiết bị dạy học công nghệ mới, hiện đại, đảm bảo số lượng thiết bị thực hành tối thiểu trên một nhóm học sinh thực hành, đảm bảo thiết bị nghề đào tạo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế.

2.2.1. Nghề Công nghệ Ô tô (cấp độ quốc tế)

	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)

	I
	Năm 2018
	 
	 
	 
	838.450.590

	1
	Thiết bị chẩn đoán kỹ thuật ô tô hiện đại
	cái
	1
	230.560.000
	230.560.000

	2
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe cho xe du lịch.
	Cái
	1
	413.820.177
	413.820.177

	3
	Máy nạp ac qui khởi động đề
	 
	1
	26.595.413
	26.595.413

	4
	Bộ dụng cụ sửa chữa điện
	 
	1
	167.475.000
	167.475.000

	II
	Năm 2019
	
	
	
	9.568.000.000

	1
	Mô hình ô tô tổng thành Commonrail Ford Ranger kết nối với máy tính đào tạo
	Cái
	1
	1.250.000.000
	       1.250.000.000 

	2
	Mô hình hệ thống lái tích cực AFS
	Cái
	1
	215.000.000
	         215.000.000 

	3
	Mô hình ô tô tổng thành Nissan Sunny kết nối với máy tính đào tạo
	Cái
	1
	950.000.000
	         950.000.000 

	4
	Mô hình hệ thống lái 4WS
	Cái
	1
	225.000.000
	         225.000.000 

	5
	Mô hình ô tô tổng thành Toyota Innova kết nối với máy tính đào tạo
	Cái
	1
	1.400.000.000
	       1.400.000.000 

	6
	Mô hình hệ thống visai điều khiển điện
	Cái
	1
	158.000.000
	         158.000.000 

	7
	Mô hình ô tô tổng thành Huyndai i10 kết nối với máy tính đào tạo
	Cái
	1
	870.000.000
	         870.000.000 

	8
	Mô hình điện tổng thành ô tô sử dụng mạng CAN
	Cái
	4
	350.000.000
	       1.400.000.000 

	9
	Mô hình tổng thành ô tô Toyota Spirus kết nối với máy tính đào tạo
	Cái
	1
	1.800.000.000
	       1.800.000.000 

	10
	Mô hình tổng thành ô tô điện
	Cái
	1
	1.300.000.000
	       1.300.000.000 

	III
	Năm 2020
	 
	 
	 
	  9.116.000.000 

	1
	Máy nạp ga cho hệ thống điều hoà ô tô. 
	cái
	4
	250.000.000
	       1.000.000.000 

	2
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí tự động
	cái
	4
	192.000.000
	         768.000.000 

	3
	Mô hình hệ thống điện thân xe sử dụng mạng CAN
	cái
	4
	210.000.000
	         840.000.000 

	4
	Mô hình tổng thành hệ thống lái ARS
	cái
	2
	176.000.000
	         352.000.000 

	5
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
	cái
	2
	1.168.000.000
	       2.336.000.000 

	6
	Thiết bị kiểm tra máy phát, khởi động
	cái
	1
	310.000.000
	         310.000.000 

	7
	Mô hình động cơ sử dụng ly hợp kép
	cái
	4
	182.500.000
	         730.000.000 

	8
	Mô hình hệ thống treo điện
	cái
	4
	245.000.000
	         980.000.000 

	9
	Mô hình hệ thống cân bằng lực kéo TRC
	cái
	4
	125.000.000
	         500.000.000 

	10
	Mô hình tổng thành ô tô điện
	Cái
	1
	  1.300.000.000 
	       1.300.000.000 

	 
	TỔNG CỘNG I+II+III
	 
	19.522.450.590 


 (Xem phụ lục 3, mục 1, danh mục chi tiết đầu tư nghề Công nghệ Ô tô)

2.2.2. Nghề Cơ khí chế tạo (cấp độ quốc tế)
	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)
	Năm đầu tư

	1
	Phòng Thí nghiệm Phay vạn năng
	phòng
	1
	79.826.560.000
	   79.826.560.000
	2019

	2
	Phòng Thí nghiệm Công nghiệp CNC
	phòng
	1
	67.594.100.000
	   67.594.100.000
	 2019

	
	Cộng 
	 

 

 
	 

 

 
	 
	147.420.660.000
	

	
	
	
	
	Các chi phí dự án 2 nghề trọng điểm ngành cơ khí 2019
	16.291.146.000
	

	
	
	
	
	
	163.711.806.000


(Xem phụ lục 3, mục 2, danh mục chi tiết đầu tư nghề Cơ khí chế tạo)
2.2.3. Nghề Điện công nghiệp (cấp độ khu vực)

	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)
	Năm đầu tư

	1
	Phòng thực hành khí nén thủy lực
	phòng
	1
	10.946.430.000
	 10.946.430.000 
	2019

	 
	Cộng 
	 
	 
	 
	10.946.430.000
	 


(Xem phụ lục 3, mục 3, danh mục chi tiết đầu tư nghề Điện công nghiệp)
2.2.4. Nghề Cơ điện tử (cấp độ khu vực)

	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)
	Năm đầu tư

	1
	Máy hàn Tig AC/DC
	cái
	3
	169.042.427
	507.127.281
	2018

	2
	Máy hàn Mig-Mag
	Cái
	3
	62.802.604
	188.407.812
	2018

	3
	Phòng thực hành FMS-500 (hệ thống 6 khu vực)
	phòng
	1
	10.557.240.000
	10.557.240.000
	2019

	
	Cộng
	
	
	
	 11.252.775.000
	


(Xem phụ lục 3, mục 4, danh mục chi tiết đầu tư nghề Cơ điện tử)

2.2.5. Nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí  (cấp độ quốc gia)

	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)
	Năm đầu tư

	1
	Phòng Thí nghiệm Lập trình CNC
	phòng
	01
	14.387.000.000
	14.387.000.000
	2019

	2
	Phòng Thí nghiệm Đo lường
	phòng
	01
	13.892.000.000
	13.892.000.000
	2019

	  3
	Phòng Thí nghiệm Khí nén
	phòng
	   01
	7.684.000.000
	7.684.000.000
	   2019

	
	TỔNG
	
	
	
	35.963.000.000
	


(Xem phụ lục 3, mục 5, danh mục chi tiết đầu tư nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí)
2.2.6. Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (cấp độ quốc gia)

	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)
	Năm đầu tư

	1
	Bộ Thực hành PLC S7-1200
	Cái
	8
	     80.408.000 
	643.264.000
	2018

	2
	Module Profinet mở rộng
	Cái
	6
	13.110.000
	78.660.000
	2018

	3
	Bộ thang máy hoàn chỉnh + mô hình
	Bộ
	3
	5.040.000.000
	5.040.000.000
	2018, nguồn vốn tài trợ.

	4
	Bộ thang cuốn hoàn chỉnh + mô hình
	Bộ
	1
	
	
	

	
	CỘNG
	
	
	
	5.761.924.000
	

	
	Nguồn vốn tài trợ
	
	
	
	5.040.000.000
	

	 
	Giá trị đầu tư trực tiếp 2018
	 
	 
	 
	721.924.000
	 


(Xem phụ lục 3, mục 6, danh mục chi tiết đầu tư nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử)
2.2.7. Nghề Quản trị mạng máy tính (cấp độ quốc gia)

	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)
	Năm đầu tư

	I
	Năm 2018
	
	
	
	719.262.000
	

	1
	Máy vi tính bàn, DELL, Model:Vostro 3668MT, corei7-7700 (3.6Ghz/8MB)
	cái
	24
	29.562.000
	709.488.000
	2018

	2
	Switch GigaBit 24 port 
	Cái
	4
	  2.443.500 
	9.774.000
	2018

	II 
	Cộng 2019
	 
	 
	 
	9.884.000.000
	 

	3
	Máy vi tính bàn, DELL, Model: Vostro 3668MT, core i7-7700 (3.6Ghz/8MB)
	Bộ
	315
	29.000.000
	9.135.000.000
	2019

	4
	Máy lạnh
	Bộ
	21
	  20.000.000 
	420.000.000
	2019

	5
	Máy chiếu (Projector)
Màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm
	Bộ
	7
	  17.000.000 
	119.000.000
	2019

	6
	Switch CISCO Catalyst 2960 
	Cái
	21
	  10.000.000 
	210.000.000
	2019

	 III
	Cộng 2020
	 
	 
	 
	9.613.000.000
	 

	7
	Máy vi tính bàn, DELL, Model: Vostro 3668MT, core i7-7700 (3.6Ghz/8MB)
	Bộ
	225
	29.000.000
	  6.525.000.000 
	2020

	8
	Máy lạnh
	Cái
	15
	  20.000.000 
	     300.000.000 
	2020

	9
	Máy chiếu (Projector)
Màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm
	Cái
	5
	  17.000.000 
	       85.000.000 
	2020

	10
	Switch CISCO Catalyst 2960 
	Cái
	15
	  10.000.000 
	     150.000.000 
	2020

	11
	Máy chủ, DELL
Model: Server DELL R730 Rack 2U;Vi xử lý:2 CPU Xeon E5-2620
	Bộ
	4
	400.000.000 
	  1.600.000.000 
	2020

	12
	Router Cisco Security ASA5525-K9
	Cái
	2
	130.000.000 
	     260.000.000 
	2020

	13
	Switch CISCO Lớp 3, WS-C3850-24T-S
	Cái
	2
	120.000.000 
	     240.000.000 
	2020

	14
	Switch CISCO Catalyst 3750WS-C3750X-24T-S
	Cái
	4
	110.000.000 
	     440.000.000 
	2020

	15
	Tủ Rack Cabinet 19” 36U series 1000 ECP-36U1000A
	Cái
	1
	13.000.000 
	       13.000.000 
	2020

	 
	Cộng I+II+III
	 
	20.216.262.000 
	 


(Xem phụ lục 3, mục 7, danh mục chi tiết đầu tư nghề Quản trị mạng máy tính)
Bảng 28- Bảng tổng hợp giá trị đầu tư máy móc thiết bị dạy học
 7 nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2020

	
	
	
	
	                ĐVT: ngàn đồng

	TT
	TÊN NGHỀ ĐẦU TƯ
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	TỔNG CỘNG

	1
	Công nghệ Ô tô
	838.451
	9.568.000
	9.116.000
	19.522.451

	2
	Cơ khí chế tạo
	
	163.711.806
	
	163.711.806

	3
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	 
	35.963.000
	 
	     35.963.000 

	4
	Điện công nghiệp
	
	10.946.430
	
	10.946.430

	5
	Cơ điện tử
	695.535
	10.557.240
	
	11.252.775

	6
	Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử
	721.924
	
	
	721.924

	7
	Quản trị mạng máy tính 
	719.262
	9.884.000
	9.613.000
	20.216.262

	 
	CỘNG
	2.975.172
	240.630.476
	18.729.000
	262.334.648


2.3. Đầu tư về cơ sở vật chất: Cải tạo, nâng cấp phòng học, xưởng thực hành:
· Nâng tầng khối nhà C1: Khu lớp học lý thuyết
· Giá trị đầu tư
2.800.000.000 đồng
· Hiện trạng: Khu C1 chỉ có tầng trệt, để mở rộng phòng học lý thuyết, Nhà trường nâng thêm một tầng mở rộng thêm diện tích sàn xây dựng, tăng thêm…. phòng học.
· Sửa chữa cải tạo khối nhà H1: Khu phòng học chuyên môn khoa Công nghệ May – Thời trang

· Giá trị đầu tư
2.193.780.000 đồng
· Hiện trạng: Mặt nền phòng học và nền hành lang trước phòng học thấp hơn mặt sân nên khi trời mưa, nước ngoài sân tràn vào gây ngập úng, ẩm mốc phòng học. 

· Sửa chữa cải tạo khối nhà F1: Tòa nhà Thư viện

· Giá trị đầu tư
1.338.748.000 đồng
· Hiện trạng: Nền sàn thấp hơn mặt sân khi trời mưa nước tràn vào gây ẩm ướt và ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện (được thiết kế âm sàn), làm rò rỉ hệ thống cung cấp điện gây nguy hiểm tới CB-GV-NV và học sinh sinh viên đến học và nghiên cứu giảng dạy. Ngoài ra, khối thư viện được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, bàn ghế hỏng, cũ và không đủ không gian để cho học sinh, sinh viên đến đọc sách, nghiên cứu và tổ chức học nhóm. 

· Sửa chữa khối nhà I1,I2, F2, E2: Khu lớp học lý thuyết

· Giá trị đầu tư
1.753.000.000 đồng
· Hiện trạng:

· Khối nhà I1, I2 được xây dựng từ năm 1964 đến nay xuống cấp nặng, mái tôn, trần bị hư, tường bong tróc, nền gạch bị sụt lún. 

· Khối nhà F2, E2, toàn bộ lợp bằng mái tôn, trần thấp; lưu lượng học sinh sinh viên khoảng 50 người/ca học, nên phòng học rất nóng, ngột ngạt. Hầu hết các của sổ đã bị bong tróc.
· Sửa chữa hệ thống âm thanh, điện, mạng, internet trong toàn trường: 1.714.000.000 vnđ
Hiện tại các phòng học, phòng họp đã được trang bị hệ thống âm thanh tuy nhiên do sử dụng lâu năm nên đã xuống cấp, âm thanh rè, chất lượng kém. Để đảm bảo hoạt động dạy và học đạt hiệu quả nhà trường cần phải cải tạo hệ thống âm thanh phù hợp với nhu cầu giảng dạy tại các phòng học. 

Hệ thống điện của nhà trường hiện nay được thiết kế trên không, sử dụng đã lâu năm được sửa chữa chắp vá nhiều lần nên có hiện tượng bong tróc, dây chằng chịt kéo ngang qua các nhánh cây, thiếu an toàn, rất nguy hiểm mỗi khi thời tiết bất lợi.  Hệ thống điện chập chờn, gây gián đoạn đến việc dạy và học của giảng viên và HS-SV.
Hệ thống mạng internet của Nhà trường hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường, hệ thống đường truyền rất yếu do băng thông chưa đủ rộng. Hơn nữa nhu cầu học nghề tại nhà trường ngày càng đông, lượng truy cập nhiều, thường xảy ra hiện tượng nghẽn mạch.
Hệ thống camera giám sát chưa bao quát hết toàn bộ hoạt động của nhà trường, hiện mới chỉ có 7 camera được lắp đặt ở một số khu vực kiểm soát phục vụ mục đích quản lý HS-SV, bãi xe và ký túc xá. 
· Cải tạo phòng học Trung tâm đào tạo thang máy và thang cuốn: 6.000.000.000 đồng (đầu tư năm 2018, nguồn vốn viện trợ)
Tổng kinh phí thực hiện đầu tư cơ sở vật chất: 15.799.528.000đồng (làm tròn 15.800.000.000đồng)
2.4. Phát triển, xây dựng chương trình, giáo trình

Trên cơ sở chương trình, giáo trình đào tạo giảng dạy, hàng năm Nhà trường tổ chức điều chỉnh, phù hợp với nhu cầu xã hội, chương trình đào tạo lại theo yêu cầu của các doanh nghiệp. 

· Dự tính mức chi xây dựng chương trình khung, chương trình môn học, giáo trình bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh:
	STT
	NỘI DUNG THỰC HIỆN
	Số giờ thực hiện
	Đơn giá/giờ
	Thành tiền

	I
	Xây dựng chương trình khung

	1
	Biên soạn
	640
	30.000
	19.200.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	192
	55.000
	10.560.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	448
	40.000
	17.920.000

	II
	Xây dựng chương trình môn học

	1
	Biên soạn
	640
	90.000
	57.600.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	192
	55.000
	10.560.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	448
	40.000
	17.920.000

	III
	Biên soạn giáo trình

	1
	Biên soạn
	100 trang
	110.000
	4.500.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	100 trang
	25.000
	2.500.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	100 trang
	20.000
	2.000.000

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	      142.760.000  


· Dự tính mức chi xây dựng chương trình khung, chương trình môn học, giáo trình bậc trung cấp:
	STT
	NỘI DUNG THỰC HIỆN
	Số giờ thực hiện
	Đơn giá/giờ
	Thành tiền

	I
	Xây dựng chương trình khung

	1
	Biên soạn
	640
	25.000
	16.000.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	192
	50.000
	9.600.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	448
	35.000
	15.680.000

	II
	Xây dựng chương trình môn học

	1
	Biên soạn
	640
	105.000
	67.200.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	192
	25.000
	4.800.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	448
	15.000
	6.720.000

	III
	Biên soạn giáo trình

	1
	Biên soạn
	100 trang
	45.000
	4.500.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	100 trang
	25.000
	2.500.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	100 trang
	20.000
	2.000.000

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	129.000.000 


· Kinh phí hàng năm Nhà trường dùng để chỉnh sửa, bổ sung chương trình khung và chương trình môn học, giáo trình:
· 06 chương trình, giáo trình đào tạo cao đẳng của 06 nghề trọng điểm (Nghề Cơ khí chế tạo không có bậc đào tạo cao đẳng):
      (10% x  142.760.000  ) x 6 nghề =  85.656.000đ  (1)
· 07 chương trình, giáo trình đào tạo trung cấp của 07 nghề trọng điểm 

    (10% x  129.000.000  ) x 7 nghề =  90.300.000đ  (2)

· Tổng kinh phí 1 năm: (1) + (2) = 175.956.000đ  (3)

Tổng kinh phí 3 năm: (3) x 3 năm = 527.868.000đồng
· Kinh phí phát triển chương trình đào tạo thang máy, thang cuốn: 3.000.000.000 đồng, thực hiện năm 2018 từ nguồn kinh phí tài trợ.

2.5. Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý
Đánh giá trình độ giảng viên của từng nghề theo từng cấp độ (Hướng dẫn số 137/TCGDNN-BQL ngày 19 tháng 01 năm 2018)
2.5.1. Nghề Công nghệ Ô tô

· Tiêu chí đạt

· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề.

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 13/17 GV cơ hữu có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên: 77% (Hiện có 02 GV đang học sau đại học 02 người, dự kiến tốt nghiệp năm 2020)

· Về ngoại ngữ:

· 11/17GV cơ có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên: 65%.

· Tỉ lệ GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ: 65%

· Về Tin học: 100% sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

· Tiêu chí chưa đạt

· Số lượng giảng viên cơ hữu chuyên ngành ô tô chưa đạt tỉ lệ 60% giảng viên cơ hữu, 40% giảng viên thỉnh giảng. 

· Về Tin học: 16/17 GV cơ hữu chưa đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.
2.5.2. Nghề Cơ khí chế tạo
· Tiêu chí đạt

· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề.

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 08/08 GV cơ hữu có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên: 100%

· Về ngoại ngữ:

· 07/08 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, 01/28 đang đi học dự kiến tốt nghiệp năm 2018, đạt tỉ lệ 88%.
· Tỉ lệ GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ: 88%

· Về Tin học: 100% sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

· Tiêu chí chưa đạt

Về Tin học: Chưa có GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao. 

2.5.3. Nghề Điện công nghiệp
· Tiêu chí đạt

· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề.

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 20/34 GV cơ hữu: 20/34, có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên: 59% (tiêu chuẩn: 60%).
· Về ngoại ngữ:

· 19/34 GV cơ hữu có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên: 60% (tiêu chuẩn: 40-50%).

· Tỉ lệ GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ: 60%

· Về Tin học: 100% sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

· Tiêu chí chưa đạt

Về Tin học:  33/34 GV chưa đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao. 
2.5.4. Nghề Cơ điện tử

· Tiêu chí đạt

· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề.

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 05/05 GV cơ hữu có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, tỉ lệ 100%.

· Về ngoại ngữ:

· 03/05 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên: 60% (tiêu chuẩn: 40-50%).

· Tỉ lệ GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ: 60%

· Về Tin học: 100% sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

· Tiêu chí chưa đạt

Về Tin học: 04/05 GV chưa đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao. 

2.5.5. Nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí

· Tiêu chí đạt

· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề.

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 15/28 GV cơ hữu có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên: 54% (tiêu chuẩn: 50%).
· Về ngoại ngữ:

· 14/28 GV cơ hữu: 14/28 có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên: 50% (tiêu chuẩn: 30-40%).

· Tỉ lệ GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ: 50%

· Về Tin học: 100% sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

· Tiêu chí chưa đạt

Về Tin học: Chưa có GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.

2.5.6. Nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

· Tiêu chí đạt:

· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề.

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 19/33 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên: 57.58% (tiêu chuẩn: 50%). 

· Về ngoại ngữ:

· 21/33 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên: 64% (tiêu chuẩn: 30-40%).

· Tỉ lệ GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ: 64%

· Về Tin học: 100% sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

· Tiêu chí chưa đạt:

Về Tin học: 32/33 GV chưa đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.

2.5.7. Nghề Quản trị mạng máy tính

· Tiêu chí đạt:

· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề.

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· Về ngoại ngữ:

· 18/34 (cơ hữu: 16/30, thỉnh giảng: 2/4) GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên: 52.94% (tiêu chuẩn: 30-40%).

· Tỉ lệ GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ: 52%

· Về Tin học:

· 34/34 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao: 100% (tiêu chuẩn: 60-80%)

· 100% sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

· Tiêu chí chưa đạt
· Về trình độ chuyên môn:

· 12/30 GV cơ hữu có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên: 40% (tiêu chuẩn: 50%).

· Hiện đang có 04 GV đang theo học sau đại học, dự kiến tốt nghiệp năm 2019: 02 GV, tốt nghiệp năm 2020: 20GV.

Từ phần đánh giá trên đây, Nhà trường xây dựng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ Giảng viên chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo giai đoạn 2018-2020 như sau:
Bảng 29 - Số lượng giáo viên đào tạo trong nước, ngoài nước

Đơn vị: Người
	NỘI DUNG
	2018
	2019
	2020

	TRONG NƯỚC (Chuẩn hóa)
	50
	32
	32

	1. Sau đại học (trình độ tiến sĩ)
	2
	2
	2

	2. Tin học nâng cao
	48
	30
	30

	NƯỚC NGOÀI (Nâng cao)
	6
	5
	5

	1. Tập huấn cán bộ quản lý 
	3
	2
	2

	2. Bồi dưỡng chuyên ngành
	3
	3
	3

	Tổng cộng
	56
	37
	37


A. Trong nước:

a. Đào tạo tiến sĩ trong nước:

· Thời gian đào tạo: 36 tháng.

· Kinh phí đào tạo: 1.500.000 VNĐ/người/tháng.

1.500.000đ x 36 tháng = 54.000.000đ/người
b. Đào tạo chuẩn hóa: Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, thời gian 3 tháng ở trong nước

· Thời gian đào tạo: 3 tháng

· Kinh phí đào tạo: 1.500.000 VNĐ/người/tháng.

1.500.000đ/tháng x 3 tháng = 4.500.000đ/người

B. Nước ngoài:

a. Bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý
· Thời gian đào tạo: 1 tháng

· Kinh phí đào tạo: 50.000.000 VNĐ/người/tháng.

b. Bồi dưỡng chuyên ngành tại nước ngoài thời gian 3 tháng 
· Thời gian đào tạo: 3 tháng.

· Kinh phí đào tạo: 150.000.000 VNĐ/người/3tháng.

Dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý của Trường như sau:

Bảng 30-Kinh phí đào tạo giáo viên trong nước, ngoài nước

Đơn vị: Ngàn đồng

	Đào tạo
	TỔNG CỘNG
	2018
	2019
	2020

	1. Trong nước
	810.000
	324.000
	243.000
	243.000

	Đào tạo trong nước
	324.000
	108.000
	108.000
	108.000

	Đào tạo chuẩn hóa
	486.000
	216.000
	135.000
	135.000

	2 .Nước ngoài
	850.000
	300.000
	300.000
	250.000

	Tập huấn CB quản lý
	400.000
	150.000
	150.000
	100.000

	Bồi dưỡng chuyên ngành
	450.000
	150.000
	150.000
	150.000

	Tổng cộng (1+2)
	1.660.000
	624.000
	543.000
	493.000


C. Chi phí bồi dưỡng, tập huấn GV đào tạo theo mô hình giáo dục kép: 1.500.000.000 VNĐ, thực hiện năm 2018, từ nguồn kinh phí tài trợ. 
2.6. Ứng dụng và bồi dưỡng thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học
Cải tạo, sửa chữa hạ tầng công nghệ thông tin giúp cho hệ thống mạng hoạt động ổn định, đảm bảo tốc độ truy cập nhanh, an ninh bảo mật cho toàn bộ hệ thống mạng và phần mềm.
Công việc thực hiện: tăng băng thông đường truyền, xây dựng hệ thống tường lửa cho máy chủ, nâng cấp thiết bị đầu cuối.

Chi phí dự kiến
4.000.000.000 đồng 
Bảng 31- Kế hoạch trang bị các yếu tố đảm bảo chất lượng giai đoạn 2018 – 2020
ĐVT: ngàn đồng
	TT
	NỘI DUNG ĐẦU TƯ
	Giá trị đầu tư
	Hình thức đầu tư

	
	
	TỔNG GIÁ TRỊ DỰ ÁN
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Mua sắm trực tiếp
	Tài trợ
	Tổng kinh phí

	A
	B
	(1)=(2)+(3)+(4)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(5)+(6)

	1
	Đầu tư hoạt động quản lý 
	1.300.000
	
	
	
	1.300.000
	
	1.300.000

	1.1
	Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng
	1.000.000
	500.000
	500.000
	
	
	
	

	1.2
	Nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm hành chính điện tử
	300.000
	100.000
	100.000
	100.000
	
	
	

	2
	Đầu tư thiết bị dạy học
	267.374.648
	8.015.172
	240.630.476
	18.729.000
	262.334.648
	5.040.000
	267.374.648

	3
	Đầu tư cơ sở vật chất
	15.800.000
	8.800.000
	3.000.000
	4.000.000
	9.800.000
	6.000.000
	15.800.000

	4
	Phát triển, xây dựng chương trình đào tạo 
	3.000.000
	3.000.000
	
	
	
	3.000.000
	3.000.000

	5
	Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý
	1.500.000
	1.500.000
	
	
	
	1.500.000
	1.500.000

	6
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thông tin
	4.000.000
	1.000.000
	1.000.000
	2.000.000
	4.000.000
	
	4.000.000

	7
	Chi phí quản lý dự án và các chi phí khác 
	15.140.995
	2.799.059
	8.286.220
	4.055.715
	15.140.995
	
	15.140.995

	 
	CỘNG
	308.115.643
	24.351.227
	254.100.841
	29.663.575
	292.575.643
	15.540.000
	308.115.643


3. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phương án huy động vốn 
3.1. Tổng mức đầu tư: 308.115.643
Bảng 32-Tổng mức đầu tư dự án 
	
	
	ĐVT: ngàn đồng

	STT
	Hạng mục chi phí
	Giá trị 

	1
	Kinh phí đầu tư cho hoạt động quản lý
	1.300.000

	2
	Kinh phí mua sắm thiết bị đào tạo
	267.374.648

	3
	Kinh phí cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhà xưởng thực hành
	15.800.000

	4
	Kinh phí xây dựng chương trình, giáo trình
	3.000.000

	5
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý
	1.500.000

	6
	Kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống thông tin
	4.000.000

	   7
	Tổng các chi phí, gồm:
	15.140.995

	7.1
	Chi phí quản lý dự án
	1.675.996

	7.2
	Chi phí lập dự án báo cáo khả thi
	489.481

	7.3
	Chi phí thẩm định giá
	1.253.197

	7.4
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và chi phí  lựa chọn nhà thầu TB
	81.884

	7.5
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và chi phí  lựa chọn nhà thầu XD
	42.336

	7.6
	Chi phí phê duyệt, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	50.000

	7.7
	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
	254.353

	7.8
	Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng
	24.500

	7.9
	Chi phí thẩm định dự án
	10.443

	7.10
	Chi phí thẩm tra quyết toán
	323.122

	7.11
	Chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng (10%)
	7.567.258

	7.12
	Chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (5%)
	3.368.425

	 
	Tổng cộng 
	308.115.643


3.2. Nguồn vốn hoạt động dự án:  308.115.643.000VNĐ
· Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020: 


     62.659.842.000 VNĐ

Dùng để đầu tư thiết bị đào tạo cho 5 nghề trọng điểm: Công nghệ Ô tô, cấp độ quốc tế; Điện công nghiệp, Cơ điện tử, cấp độ khu vực; Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, Quản trị mạng máy tính, cấp độ quốc gia. 

· Nguồn vốn của Ủy ban nhân dân Thành phố HCM
   199.674.806.000 VNĐ
Dùng để đầu tư 02 nghề trọng điểm: Cơ khí chế tạo, cấp độ quốc tế và Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, cấp độ quốc gia.
· Nguồn thu sự nghiệp của trường:  30.240.995.000 VNĐ, dùng để đầu tư cho hoạt động quản lý (xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng thông tin); cải tạo khu nhà lý thuyết, thực hành và toàn bộ chi phí dự án. 

· Vốn tài trợ: 15.540.000.000VNĐ, từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Công ty TNHH KONE Việt Nam tài trợ, chi cho các hoạt động:
· Xây dựng Trung tâm thang máy, thang cuốn:
6.000.000.000VNĐ 

· Phát triển chương trình đào tạo thang máy, thang cuốn:


3.000.000.000VNĐ

· Tập huấn, đào tạo đội ngũ:
1.500.000.000VNĐ

· Chi phí quản lý dự án, chi phí dự phòng và các chi phí khác:


15.140.995.000VNĐ

4. Kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư
4.1. Tiến độ thực hiện

· 2018: Chuẩn bị đầu tư (Lập dự án và phê duyệt dự án), thực hiện dự án giai đoạn 1.
· 2019: Thực hiện dự án giai đoạn 2.
· 2020: Thực hiện dự án giai đoạn 3 – Kết thúc dự án.
4.2. Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án 2018-2020
Bảng 33- Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án   
ĐVT: ngàn đồng
	TT
	Nội dung đầu tư
	Giá trị đầu tư

	
	
	Tổng giá trị dự án
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	I
	Đầu tư trực tiếp
	
	
	
	

	1
	Đầu tư hoạt động quản lý 
	      1.300.000 
	 
	 
	 

	1.1
	Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng
	     1.000.000 
	       500.000 
	       500.000 
	 

	1.2
	Nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm hành chính điện tử
	        300.000 
	       100.000 
	       100.000 
	100.000 

	2
	Đầu tư thiết bị dạy học
	262.334.648
	2.975.172
	240.630.476
	18.729.000

	3
	Đầu tư cơ sở vật chất
	       9.800.000 
	     2.800.000 
	3.000.000 
	4.000.000 

	4
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thông tin
	       4.000.000 
	      1.000.000 
	      1.000.000 
	      2.000.000 

	4
	Chi phí khác
	15.140.995
	1.436.055
	8.870.365
	4.834.575

	 
	Cộng I
	292.575.643
	8.811.227
	254.100.841
	29.663.575

	II
	Tài trợ
	 
	 
	 
	 

	1
	Đầu tư thiết bị dạy học
	       5.040.000 
	      5.040.000 
	 
	 

	2
	Đầu tư cơ sở vật chất
	       6.000.000 
	      6.000.000 
	 
	 

	3
	Phát triển, xây dựng chương trình đào tạo 
	       3.000.000 
	3.000.000
	 
	 

	4
	Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý
	       1.500.000 
	1.500.000
	 
	 

	
	Cộng II
	15.540.000
	15.540.000
	-
	-

	
	CỘNG I+II
	308.115.643
	24.351.227
	254.100.841
	29.663.575


III.  Tổ chức thực hiện dự án

1. Đấu thầu

Thực hiện đấu thầu để lựa chọn được nhà thầu có năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực hiện các nội dung dự án hiệu quả nhất, đồng thời phù hợp với các điều kiện tiếp nhận các dịch vụ và lắp đặt trang thiết bị, không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường thuộc dự án.

2. Phương án chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng phục vụ dự án

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động nhiều năm, tuy cơ sở vật chất chưa thật hoàn thiện nhưng đảm bảo đủ các điều kiện để lắp đặt trang thiết bị.
Những loại thiết bị cần sử dụng nguồn điện có thể sử dụng nguồn điện hiện có của Nhà trường kết nối từ lưới điện quốc gia.

Về hạ tầng công nghệ thông tin, hầu hết các hoạt động đã được kết nối inernet, Nhà trường đang chuẩn bị điều kiện cần thiết để nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với qui mô hoạt động của Nhà trường thông minh.

 Tổ chức đào tạo, hướng dẫn đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên sử dụng thành thạo các loại trang thiết bị, ứng dụng các chương trình và khai thác hiệu quả trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và quản lý. 

3. Phương án cung cấp và lắp đặt thiết bị 

· Để đảm bảo quá trình tiếp cận, khai thác và sử dụng thiết bị hiệu quả, do danh mục và số lượng thiết bị lớn, thời gian cung cấp và lắp đặt tương đối dài nên việc cung cấp lắp đặt trang thiết bị được thực hiện nhanh ngay sau khi chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.

· Với kích thước, trọng lượng và các yêu cầu về kỹ thuật của các loại thiết bị trong dự án hoàn toàn sử dụng các phương tiện vận chuyển, phương tiện nâng kiểu cố định và di động để lắp đặt thiết bị đúng nơi quy định.

· Trong quá trình cung cấp và lắp đặt, đại diện của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát sẽ giám sát theo đúng hồ sơ mời thầu và các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo đúng nội dung hợp đồng và các quy định của pháp luật.

· Phương án hướng dẫn sử dụng trang thiết bị: Tổ chức hướng dẫn, đào tạo giáo viên nắm được qui trình thao tác sử dụng; qui trình bảo quản, điều chỉnh các thống số kỹ thuật trong quá trình sử dụng, các biện pháp xử lý sự cố và an toàn khi sử dụng thiết bị theo quy định của nhà cung cấp.

· Phương án quản lý khai thác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Tổ quản lý theo dõi, giám sát chặt chẽ việc quản lý, khai thác sử dụng, bảo quản các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật sau khi được đầu tư theo quy trình chung đã được xây dựng và ban hành.

· Chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị tiếp nhận bảo quản, khai thác sử dụng một cách có hiệu quả các trang thiết bị của dự án.

IV. Phân tích, đánh giá hiệu quả dự án

1. Hiệu quả của dự án
Dự án Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tác động đến nền kinh tế-xã hội của thành phố, cụ thể như sau:  

2. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

· Dự án được thực hiện sẽ đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành kỹ thuật cao có trình độ và kỹ năng nghề ngang tầm khu vực và thế giới. Kịp thời đáp ứng nguồn nhân lực kỹ thuật đang thiếu hụt phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm khu vực phía nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. 

· Dự án góp phần đầu tư trang thiết bị dạy học, phù hợp với công nghệ sản xuất hiện đại đang sử dụng tại các nhà máy, công ty sản xuất, giúp người học có điều kiện tiếp cận công nghệ mới, giúp giảng viên dạy nghề cập nhật kiến thức chuyên môn. Chất lượng nguồn nhân lực tăng sẽ tăng sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và tăng năng lực cạnh tranh.

· Cơ sở vật chất nhà xưởng, phòng thực hành, lớp học được đầu tư, cải tạo nâng cấp phù hợp với thiết kế lắp đặt chuẩn thiết bị đào tạo, tương thích với môi trường sản xuất sẽ giúp người học nghề tiếp cận với thực tế sản xuất ngay trong quá trình học nghề.

· Chương trình, giáo trình, tài liệu học tập được biên soạn theo chuẩn quốc tế với sự tham gia của đội ngũ giáo viên chuyên ngành, chuyên gia kỹ thuật của các doanh nghiệp. Có nhiều cơ hội tham gia các dự án “xây dựng và áp dụng các phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá tiên tiến” được các trường có uy tín trên thế giới tổ chức thực hiện.

·  Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao thông qua các khóa bồi dưỡng sư phạm nghề quốc tế; bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành kỹ thuật, bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử theo công nghệ hiện đại, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ thông qua các khóa bồi dưỡng tiếng Anh để giảng viên có thể sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp chuyên môn, tham khảo tài liệu nước ngoài và giảng dạy bằng Tiếng Anh đối với nghề đạt chuẩn quốc tế.

· Với chất lượng đào tạo được nâng cao toàn diện, uy tín của trường sẽ được nâng cao, trường sẽ có thêm năng lực thiết kế và tổ chức đào tạo nhiều ngành nghề đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, tăng cường khả năng và quy mô tuyển sinh.

· Thông qua các khóa đào tạo chuyên môn về quản lý dạy nghề, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đào tạo của trường sẽ có điều kiện nâng cao kiến thức và năng lực quản lý, tiếp cận công cụ và phương pháp quản lý phù hợp với quy mô phát triển kinh tế và đặc điểm của hệ thống dạy nghề hiện đại.

· Chất lượng nguồn nhân lực đào tạo tương thích với thế giới góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập sâu rộng khu vực và quốc tế. 
3. Về xã hội và môi trường
· Đáp ứng được nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật cao của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường quan hệ hợp tác giữa trường đào tạo nghề và doanh nghiệp.

· Đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo, các bậc đào tạo giúp cho người học có nhiều điều kiện lựa chọn việc học tập phù hợp với nguyện vọng, khả năng và hoàn cảnh gia đình sau khi tốt nghiệp phổ thông. Góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo lao động kỹ thuật có tay nghề cao phục cho quá trình thực hiện công nghiệp hóa, thực hiện chương trình giải quyết việc làm, chương trình xoá đói giảm nghèo, tham gia đào tạo lao động xuất khẩu.

· Trường có điều kiện hợp tác liên kết đào tạo nhiều hơn với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; các trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ.

· Cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo nghề có cơ sở để xây dựng hệ thống thông tin đào tạo nghề, hỗ trợ hệ thống thông tin thị trường lao động, giúp doanh nghiệp định hướng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và người lao động thông tin cần thiết để đáp ứng thị trường việc làm.

4. Về hiệu quả kinh tế
· Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trực tiếp cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại thành phố và cả nước, giúp nâng cao chất lượng lao động và tăng năng suất lao động được đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chưa được qua đào tạo.

· Các doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo có điều kiện quản lý, khai thác sử dụng trang thiết bị hiệu quả cao hơn dẫn đến giá trị sinh lợi của thiết bị lớn hơn, tăng tuổi thọ thiết bị, giảm chi phí sử dụng và chi phí sửa chữa trang thiết bị trong sản xuất. Đồng thời tiết kiệm được vật tư, nguyên liệu, có khả năng tổ chức sản xuất hợp lý, hiệu quả dẫn đến tăng năng suất lao động, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

· Trang thiết bị đầu tư cho nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia phù hợp với công nghệ sản xuất hiện đại tại các doanh nghiệp vì thế khi doanh nghiệp tuyển dụng lao động vào làm việc không phải đào tạo lại, do đó giảm chi phí đào tạo lại cho doanh nghiệp làm gia tăng hiệu quả kinh tế cho toàn xã hội.

5. Tính bền vững của dự án
· Đảm bảo tính phát triển và bền vững cao phù hợp với xu thế chung của khu vực và thế giới trong lĩnh vực đào tạo nghề, phân định rõ ràng hai hệ thống đào tạo quốc dân: Đào tạo hàn lâm và đào tạo nghề. Xây dựng một đội ngũ lao động chuyên ngành kỹ thuật cao được các tổ chức kiểm định có uy tín công nhận sẽ tăng cường lực lượng lao động có khả năng tham gia thị trường lao động quốc tế, đặc biệt các hội thi tay nghề, khu vực và thế giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín nguồn nhân lực Việt Nam trên thị trường quốc tế.

· Tạo nguồn lao động được chuẩn hóa, tiến đến việc công nhận lẫn nhau về trình độ kỹ năng nghề giữa các nước trong khu vực; xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực trên lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao; đẩy nhanh tiến trình hội nhập và phân công lao động quốc tế; cung cấp các khuôn khổ để chuẩn bị cho lực lượng lao động trong nước và khu vực có khả năng đối mặt với những thách thức của toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại.

· Thông qua các hoạt động nâng cao năng lực của dự án, cán bộ quản lý và giáo viên của trường có đủ năng lực để tổ chức hiệu quả các chương trình đào tạo mà dự án đầu tư, đồng thời phát huy các năng lực này để tổ chức giảng dạy hiệu quả các chương trình đào tạo khác, nhờ đó mà hiệu quả trong và hiệu quả ngoài của trường được tăng lên. Sự thành công của trường tham gia dự án cũng sẽ đảm bảo tính bền vững của dự án vì trường sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng trong toàn hệ thống dạy nghề.

6. Phân tích rủi ro và các giải pháp quản trị rủi ro của dự án
Quản lý rủi ro của dự án là một công tác có yếu tố của quản lý hành chính nói chung nhưng gắn liền với nó là vấn đề về quản lý kinh tế, chính vì vậy nó được đặc biệt coi trọng trong quy trình thiết lập và thực hiện dự án. Rủi ro là những bất trắc xảy ra ngoài mong muốn và gây ra những thiệt hại về thời gian, vật chất, tiền của, sức khỏe... Nó là tổng hợp những sự kiện ngẫu nhiên tác động đến quá trình thực hiện dự án (thường theo chiều hướng bất lợi). Nếu dự báo không đầy đủ, nó có khả năng gây ảnh hưởng lớn tới các phân đoạn dự án, chất lượng các công trình, tiến độ, khả năng tài chính, thậm chí là sự thống nhất trong nội bộ chủ đầu tư và quan hệ giữa nhà trường với các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công…. Với dự án này, Nhà trường dự báo một số rủi ro có thể gặp trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời trình bày một số giải pháp phòng ngừa rủi ro như sau:
6.1. Rủi ro trong công tác tuyển sinh: 

· Việc tuyển sinh của các trường nghề phần lớn đang gặp nhiều khó khăn, do đó khả năng tuyển sinh khó đạt chỉ tiêu là điều có khả năng xảy ra. Nguyên nhân từ năm 2015, các trường đại học và cao đẳng chuyên nghiệp tuyển sinh thông qua xét học bạ bậc THPT của học sinh, nên việc tuyển sinh của các trường dạy nghề vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. 

· Giải pháp: Trường liên tục cập nhật các dự báo nguồn nhân lực của thành phố và yêu cầu từ các doanh nghiệp để định hướng đào tạo các ngành nghề xã hội đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Hơn nữa, nhà trường tích cực tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học, giới thiệu về trường, về mức học phí trường công lập, về nhu cầu tuyển dụng của xã hội, về mức thu nhập và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp, để thu hút các em vào học nghề tại trường. Thực tế trong năm học 2015-2016 và 2016-2017, mặc dù công tác tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng trong thành phố gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên bằng quyết tâm và nỗ lực phấn đấu trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu, cụ thể năm học 2015-2016 tuyển sinh 3.300 HS-SV, năm học 2016-2017 tuyển sinh 4.000 HSSV, năm 2017-2018 tuyển sinh 6.742 HS-SV.

6.2. Rủi ro trong công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo: 

· Công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo chịu ảnh hưởng rất lớn từ các quy chế, quy định của Bộ, sự thay đổi của thị trường lao động, không lường trước được các phát sinh nhân lực và chi phí để thay đổi chương trình phù hợp với quy định.

· Giải pháp: Nhà trường tính toán chu kỳ đổi mới chương trình đào tạo của trường là 3 năm, hàng năm thường xuyên cập nhật kiến thức trong nội dung bài giảng để bắt kịp các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ. Như vậy, trong trường hợp có thay đổi quy định về chương trình khung, việc đổi mới chương trình cũng đỡ bị động, giảm chi phí tài chính và nhân lực.

6.3. Rủi ro trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ: 

· Hiện nay hiện tượng “chảy máu chất xám” có chiều hướng gia tăng, do một số giảng viên có trình độ chuyên môn và tay nghề cao thường được doanh nghiệp chào mời về làm việc với mức thu nhập cao hơn nhiều lần so với trường. Tình trạng này gây tổn thất cho nhà trường về chất lượng đội ngũ, đồng thời không bảo đảm chỉ tiêu nhân sự của dự án như đã tính toán.   

· Giải pháp: Nhà trường tích cực đa dạng hóa các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học để tăng nguồn thu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ, đặc biệt ưu đãi các giảng viên đầu đàn có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, tạo môi trường phát triển tốt để giảng viên gắn bó lâu dài với trường.

6.4. Rủi ro trong xây dựng các công trình và tăng cường cơ sở vật chât kỹ thuật: 

Xây dựng các công trình nhà xưởng, lớp học và tăng cường cơ sở vật chât kỹ thuật theo dự án có một vài rủi ro nhất định, đó là:

· Biến động giá vật tư, máy móc thiết bị trên thị trường ảnh hưởng đến tiến độ và quy mô đầu tư của dự án.

· Giải pháp: 

· Lựa chọn các tổ chức tư vấn, thi công đầy đủ tư cách pháp nhân, kiểm tra kỹ về chức năng hoạt động, tổ chức và nhân sự, năng lực thực tế của các tổ chức đó. Quá trình tư vấn, thiết kế, thẩm định thiết kế, giám sát, thi công phải được thực hiện chặt chẽ, đủ cơ sở pháp lý, đúng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành. 

· Đơn vị tư vấn cần tính toán kỹ hệ số trượt giá từng giai đoạn của dự án, để đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư theo lộ trình đã định, đồng thời, có các phương án lập nguồn vốn dự phòng, tránh tình trạng dự án bị chậm tiến độ hoặc thiếu vốn, không thực hiện đủ danh mục đầu tư theo thiết kế.

6.5. Rủi ro trong công tác tài chính:

Rủi ro về tài chính là một vấn đề phần lớn dự án đầu tư mắc phải, dự án đầu tư phát triển trường dạy nghề cũng không phải là ngoại lệ, để tránh rủi ro về tài chính gây chậm tiến độ hoặc gây những ảnh hưởng nặng nề đến dự án, nhà trường và đơn vị tư vấn sẽ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ an toàn về nguồn vốn. 

V. Xác định chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa lớn trong giai đoạn khai thác dự án.

Nhà trường xây dựng kế hoạch bảo dưỡng duy tu hàng năm, sửa chữa vốn ngân sách thường xuyên của trường.

VI. Kết luận và kiến nghị
Trong xu thế toàn cầu hóa hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế quốc tế, để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho xã hội, xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tế khách quan, yêu cầu của sự phát triển, Trường xây dựng Dự án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 và những năm tiếp theo, với chức năng nhiệm vụ đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp nhằm khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng của nhà trường cung cấp nguồn lao động chất lượng cao có kiến thức và kỹ năng thực hành cho các doanh nghiệp trong điều kiện chuyển giao công nghệ và cạnh tranh phát triển.

Mặt khác, dự án còn góp phần phân luồng hướng nghiệp đối với học sinh phổ thông, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống ở vùng nông thôn ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố.

Trước tình hình nhiệm vụ mới, thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, trường đã tích cực chủ động đầu tư phát triển với phương châm "Đi trước đón đầu" không ngừng nâng cao năng lực đào tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Xuất phát từ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng quy mô đào tạo nghề và nâng cao chất lượng đào tạo là xu thế phát triển chung của các trường, là đòi hỏi cấp thiết của xã hội. Với truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã đạt nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố và cả nước.

Là một trong những đơn vị đào tạo nghề được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chọn để xây dựng thành trường trọng điểm chất lượng cao từ năm 2014 (Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014), với mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược của Nhà trường cùng với sự phát triển của hệ thống các cơ sở đào tạo nghề của ngành giáo dục và trực tiếp cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh xét thấy có đủ năng lực và điều kiện thực hiện dự án, kính đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư để dự án đầu tư nghề trọng điểm thuộc chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh sớm được triển khai thực hiện.

Phần thứ hai

THIẾT KẾ CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN
1. Nâng tầng khu nhà lý thuyết (C1)
Giá trị dự toán 2.800.000.000đồng

1.1. Tóm tắt mối liên hệ của công trình với hiện trạng và quy hoạch tổng thể

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc trên khu đất có diện tích 50.646.6 m2 nằm trên phần thửa chính thức 41.Theo tờ bản đồ số 58 Bộ điạ chính, Phường 4, Quận Tân Bình (theo tài liệu năm 2002), nay thuộc Phường 4, quận Tân Bình.
· Vị trí đầu tư là khu học lý thuyết với qui mô hiện hữu gồm 1 tầng trệt
· Phía Đông giáp với khu học lý thuyết khối nhà C2, C3.
· Phía Tây giáp với trục chính đường nội bộ, khu hành chính: khối nhà A1, A2

· Phía Nam giáp với căn tin cũ.
· Phía Bắc giáp với Sân bóng, khu Căn tin mới.

· Qui mô đầu tư: Khu C1 – Khu lý thuyết: 1 trệt + 1 lầu (nâng 1 tầng).

· Hiện trạng:
· Tầng trệt: Sử dụng cho các đơn vị: Phòng Tuyển sinh – Đào tạo, văn phòng khoa Kinh tế, văn phòng khoa Khoa học cơ bản, trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng, với kết cấu nền lót gạch ceramic 400x400, tường trần sơn, cửa sắt kính, mái bằng bê tông.
· Lầu 1 (lầu xây mới): tầng trên khu nhà C1 hiện hữu: Diện tích sàn xây dựng: 475,5m2 mở rộng thêm 06 phòng học, với kết cấu nền lót gạch ceramic 400x400, tường trần sơn, cửa sắt kính, trần thạch cao, mái lợp tôn.
· Hạ tầng kỹ thuật
· Giao thông: Mặt trước giáp tuyến đường Hoàng Văn Thụ, lộ giới 30m, mặt bên giáp hẻm 392, lộ giới 8m và hệ thống đường giao thông nội bộ trong trường.

· Cấp nước: Sử dụng chung hệ thống cấp nước của trường.
· Thoát nước: Nước thải được thải qua hệ thống lắng lọc trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

·  Hệ thống cấp điện: Sử dụng mạng lưới điện thành phố.
1.2. Nhu cầu xây dựng công trình.

Nâng cấp khối nhà C1 nhằm mở rộng tăng cường các phòng học lý thuyết đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công tác đào tạo của trường, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục, đào tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Thuyết minh giải pháp và các sơ đồ, bản vẽ giải pháp
· Giải pháp về giải phóng mặt bằng
· Để cải tạo nâng tầng cần tháo dỡ mái tôn của công trình hiện hữu.
· Khu lý thuyết đang học nên trong quá trình thực hiện thi công cần phải có phương án thi công hợp lý để đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên 
· Bố trí hợp lý nơi tập kết vật tư tháo đỡ đúng nơi qui định đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.
· Giải pháp về kiến trúc – cảnh quan
· Yêu cầu nâng thêm 1 tầng giữ lại kiến trúc cũ để tạo hài hòa giữa tầng hiện hữu và tầng xây dựng mới và không làm ảnh hưởng đến khối hiện trạng.

· Hệ thống giao thông nội bộ được bố trí bao quanh các công trình với chiều rộng đảm bảo kết nối với các khối chức năng khác và tạo thuận lợi cho việc PCCC.

· Lát nền bằng gạch ceramic 400x400, tường trần sơn nước, cửa ra vào, cửa sổ dùng cửa sắt kính trắng

· Giải pháp về kết cấu
Sau yêu cầu thích dụng của kiến trúc thì yêu cầu thứ hai là bền vững công trình. Do đó cần có một giải pháp kết cấu phù hợp, tiết kiệm và khả thi.

· Tháo dỡ mái tole: Tháo dỡ mái tole hiện hữu

· Xây mới tầng 2: 

· Sàn lát gạch ceramic 400x400, vữa lót M75 dày 30

· Đục cột BTCT nối thép, đúc cột dầm mái BTCT

· Tường xây gạch block dày 100-200 vữa xây M75

· Tường bả matic, sơn nước

· Trát trần vữa xi măng M75 dày 10

· Cửa đi cửa sổ bằng sắt kính

· Vệ sinh nền lát gạch ceramic nhám, tường ốp gạch men 200x250cm cao 2m

· Sơn chống rỉ lên kết cấu thép.

· Hệ thống đèn sử dụng đèn neon và quạt trần.

· Hệ thống cấp thoát nước sử dụng nhựa PVC

· Giải pháp về điện, hệ thống cấp thoát nước
· Nguồn điện cung cấp cho lầu 1 được lấy từ tủ điện của tầng trệt của khối công trình, được thiết kế để đảm bảo yêu cầu sử dụng

· Hệ thống cấp nước: Nước sinh hoạt, rửa sàn được lấy từ hệ thống nước bể của trường và nước thủy cục.
· Hệ thống thoát nước: Được thiết kế đảm bảo yêu cầu thoát nước, thoát nước mưa, nước mặt đảm bảo an toàn, chống ngập lụt hoặc ứ, đọng nước.

· Thu gom rác thải từ các khu vệ sinh đảm bảo an toàn không tắc nghẽn, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo qui phạm trước khi xả ra hệ thống bên ngoài.

· Giải pháp về phòng chống cháy nổ

· Thành lập tổ phòng chống cháy nổ, thiên tai. 

· Trang bị cho công trình đầy đủ các dụng cụ phòng chữa cháy.

· Giải pháp bảo vệ môi trường- an toàn lao động

· Nguyên nhân gây ra:

· Tiếng ồn phát sinh do các động cơ 

· Bụi, đất đá cát phát sinh trong quá trình vận chuyển và thi công 

· Ô nhiễm nước thải do thi công.
· Mật độ xe cộ lưu thông 

· Các giải pháp khắc phục
· Giáo dục cán bộ công nhân trên công trường về ý thức bảo vệ môi trường, qui định nơi đổ rác sinh hoạt, rác thải xây dựng và có các biện pháp xử lý các chất thải hợp lý.

· Kiểm tra thường xuyên các đơn vị thi công làm đúng các biện pháp che chắn hợp lý, tưới nước, rửa đường chống bụi khi xây lắp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

· Làm hệ thống biển báo, báo hiệu giao thông.

· Nước thải sinh hoạt từ công trình được thoát theo đường ống đến hố ga. Các hố ga này phải có hệ thống che chắn và hệ thống ngăn mùi hôi.

· Rác thải phải được quét dọn thường xuyên và tập trung đúng qui định, sau đó được xe vận chuyển rác về bãi xử lý nước thải.

· Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động.

2. Hạng mục: Sửa chữa cải tạo khối nhà H1: Khu phòng học chuyên môn khoa Công nghệ May – Thời trang
Giá trị dự toán: 2.193.780.000 đồng
· Hiện trạng: Mặt nền phòng học và nền hành lang trước phòng học thấp hơn mặt sân nên khi trời mưa, nước ngoài sân tràn vào gây ngập úng, ẩm mốc phòng học.              
· Hướng cải tạo: Đục phá nền gạch cũ, tháo dỡ cửa, đắp cát tôn nền cao 20cm, đổ bê tông nền đá 1x2 M200, Lát lại nền gạch mới 400x400mm. Cạo bỏ lớp sơn cũ của tường, cột đã bị bong tróc, bả matit, sơn mới lại toàn bộ.
3. Hạng mục: Sửa chữa cải tạo khối nhà F1: Tòa nhà Thư viện
Giá trị dự toán:  1.338.748.000 đồng
· Hiện trạng: Nền sàn thấp hơn mặt sân khi trời mưa nước tràn vào gây ẩm ướt và ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện (được thiết kế âm sàn), làm rò rỉ hệ thống cung cấp điện gây nguy hiểm tới CB-GV-NV và học sinh sinh viên đến học và nghiên cứu giảng dạy. Ngoài ra, khối thư viện được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, bàn ghế hỏng, cũ và không đủ không gian để cho học sinh sinh viên đến đọc sách, nghiên cứu và tổ chức học nhóm.
· Hướng cải tạo: Đục bỏ nền gạch cũ, đắp cát tôn nền cao 20cm, đổ bê tông nền đá 1x2 M200, lát lại nền gạch 400x400mm. Cạo bỏ lớp sơn cũ tường cột đã bị bong tróc, bả matit, sơn mới lại toàn bộ. Phá dỡ tường ngăn giữa các phòng mở rộng diện tích tạo không gian thoáng mát cho CB-GV-NV và học sinh sinh viên có nơi học tập, nghiên cứu.

4. Sửa chữa khối nhà I1, I2, F2, E2: Khu lớp học lý thuyết
Giá trị dự toán: 1.655.000.000 đồng
· Hiện trạng: 

· Khối nhà I1, I2 được xây dựng từ năm 1964 đến nay xuống cấp nặng, mái tôn, trần bị hư, tường bong tróc, nền gạch bị sụt lún. 

· Khối nhà F2, E2, toàn bộ lợp bằng mái tôn, trần thấp; lưu lượng học sinh sinh viên khoảng 50 người/ca học, nên phòng học rất nóng, ngột ngạt. Hầu hết các cửa sổ đã bị bong tróc.

· Hướng cải tạo: Phá dỡ tường ngăn, tháo dỡ mái tôn, xà gồ, cửa, đục bỏ nền gạch cũ. Đắp cát tôn nền chống ngập, đổ bê tông nền đá 1x2 M200, lát lại nền gạch mới 400x400mm. Lợp lại xà gồ, thay thế mái tôn mới, chống thấm sê nô mái, lắp đặt cửa kính cường lực, cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, bả matit và sơn mới lại tường. Chống nóng mái tôn, thay thế các cửa sổ bị hư.
5. Sửa chữa hệ thống âm thanh, điện, mạng internet trong toàn trường 

Giá trị dự toán:  1.714.000.000 đồng.

· Hiện trạng: 
· Hệ thống âm thanh: Hiện tại các phòng học, phòng họp đã được trang bị hệ thống âm thanh, tuy nhiên do sử dụng lâu năm nên đã xuống cấp, âm thanh rè, chất lượng kém. Để đảm bảo hoạt động dạy và học đạt hiệu quả nhà trường cần phải cải tạo hệ thống âm thanh phù hợp với nhu cầu giảng dạy tại các phòng học. 

· Hệ thống điện của nhà trường hiện nay được thiết kế trên không, sử dụng đã lâu năm được sửa chữa chắp vá nhiều lần nên có hiện tượng bong tróc, dây chằng chịt kéo ngang qua các nhánh cây, thiếu an toàn, rất nguy hiểm mỗi khi thời tiết bất lợi. Hệ thống điện chập chờn, gây gián đoạn đến việc dạy và học của giảng viên và học sinh sinh viên.

· Hệ thống mạng internet của nhà trường hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường, hệ thống đường truyền rất yếu do băng thông chưa đủ rộng. Hơn nữa nhu cầu học nghề tại nhà trường ngày càng đông, lượng truy cập nhiều, thường xảy ra hiện tượng nghẽn mạng.

· Hệ thống camera giám sát chưa bao quát hết toàn bộ hoạt động của nhà trường, hiện mới chỉ có 7 camera được lắp đặt ở một số khu vực kiểm soát phục vụ mục đích quản lý học sinh sinh viên, bãi xe và ký túc xá. 

· Hướng cải tạo:

· Thay thế các đường dây điện cũ, xây dựng lắp đặt hệ thống tuyến cáp ngầm.

· Nâng cấp hệ thống cáp quang- internet tốc độ cao.
· Trang bị và lắp đặt thêm camera để quản lý, bảo đảm an ninh Nhà trường, đồng thời thực hiện các bước chuẩn bị để xây dựng Dự án nhà trường thông minh của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới ./.[image: image1.png]
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